N:-°cc ải nà) GÁI 3 


' — '.a VÀ l7 CC 015000 6. 


hftp://tieulun.hopto.org 


BỘ GIÁO DỤC VẢ ĐẢO TẠO 


VŨ QUANG (Tổng Chủ biên) 
NGUYÊN ĐỨC THÂM [Chủ biên) 
ĐOẢÀN DUY HINH 
NGUYÊN PHƯƠNG HỒNG 
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f Tải bản lần thự tim | 
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CÁC Ki HIỆU DÙNG TRONG SÁCH 


Thụ thập thông tin (quan sát tự nhiễn, thí nghiệm, tiên hành thi 
nghiệm, vận dụng vốn kinh nghiệm, thông háo của giáo viên ...). 

® Xử li thông tin (so sánh, phân tích, khái quát hoá, nêu dự đoán 
(giả thuyêet), tiến hành thí nghiệm kiếm tra, rút ra kết luận...}. 


Y Vàằn dụng. 
Eš Cầu hỏi. 


É hìm fnkh như m vi làm 


Rim nặn liẫi đùa 

liên tật tội hun 

in tạm tHĨ thhu# 

ƒ nHÀ lun hía (ở? BH huau 
Su hạn FH 


( hệ hưm 


_ ä# * Câu hỏi, bài tập khó. 


l1 1 XE [HÁN vÍ 


¡Ô Xxfại |] *xIH 1 lật à 


H1 *x:; ÍlYSXiiin 3T x+»%E EỊIvYNỈHI XI vÍ 
Hit TINH EU HE! BH % 

II ÍX XE Xidế 11 

I%X HIIAYNIE ï NỈ; 

XE ÝÍE NA rXx NI VIX 


fE (EN(, EN E/FÍH!vïX MT HH vÌ VY II VY X HH rXxt, 


Bạn quyến thuốc Nhà xuất hạn Cháo đục Viết Nam - Bỏ Giána dục và Đạo tao. 


(I 31H 1 XBH/Xã-123š10N10 


MỊÃ số : 2HHITT | 
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Khi nào ta nhận biết được ảnh sáng ? 

Khi nào ta nhìn thấy một vật 2 

Ánh sáng truyền đi theo đường não ? 

Ánh sáng gặp qương phẳng đổi hưởng như thế n¿ 
Ảnh của một vật tạo bởi qương phẳng cỏ tính chất gi ? 
Ảnh nhìn thấy được trong gương cầu lổi hay gương 
cầu lõm có giõng như ảnh trong gương phẳng không ? 


hftp://tieulun.hopto.org 


Bài Í NHAN BiÉr ANH SANG - NGUỒN SANG VÀ VÀT SANG 


- Thanh để Hải : Đặt một cái đèn pin nằm 
ngang trước mắt sao cho không nhìn thấy 
bóng đèn. Bấm công tắc bật đèn pin, mắt 
ta có nhìn thấy ánh sáng trực tiếp từ đèn 
phát ra không 7 Vì sao 7 (hình 1.1). 

- Hải : Tất nhiên là nhìn thấy vỉ đèn pin đã 


bật sáng. | 
- Thanh cãi : Đèn không chiếu thẳng vào 
mắt làm sao mà nhìn thấy được ! 


Bạn nào đúng ? 


Í ‹ Nhãn bét anh san 


CNHM sút tđ LH RUÌHHt 

lừ những thi nghiệm hoặc quan sút hàng 
ngày sau đây, trưởng hựp nảo mất ta nhận biết 
được có ảnh sáng 7 
I. Han đếm. đứng trong phòng có cửa gỗ đóng 
kin. không bật đén, mở mái, 


34, làn đếm, đứng trong nhòng đóng kín cưa. 


mơ mắt. bật đèn. 
3. Han ngày, đứng triguai trời, mơ mi. 
4. Ban ngày, đứng ngoài trời. mỡ mất, lấy tay 


II ‹ Nhin thầy một vai 
Fhi nghiệm 
ñ Hồ trí thí nghiệm như hình 1.3a,b, Mánh 
uiáy trăng dán trên thành màu đen bên trong 
trôi hòn kín. Trưởng hợp hào dưới đây ta nhìn 
thấy mảnh giấy trắng : 
a) Đến sáng (hình | 3a). 
bị Dén tắt (hình I.5h] 
VÌ xứo lại nhìn tháv ” 

F 


Hinh 1.† 


mg EM Trong những trưởng hơn 
mắt ta nhận biết được ảnh sang. 
có điều kiện gi giống nhau 


Kết lim 


Mắt ta nhận biết được ảnh sáng khi 
CÚ ,.... tUYỆT vao mãi là 


Hình † 3a 


hftp://tieulun.hopto.org 


Kết liuimt 


Ta nhìn thấy một vải khi có . . truyền 
vào mắt tạ. 


IH - Ni»! 21101 va vai sartg 


œ 1 Trane các thí nghiệm ư hình |2 và |.3 
tu nhìn thấy manh piáy trắng và đây tóc bủng 
đến phát sáng vì từ hai vắt đó đều có ảnh sảng 
đến thắt ti. Vật náo lự nhất ra ảnh sắng, vật nào 
hất lại ánh sáng đo vật khác chiếu tới 2 


Kết lHúH 

[Dây Lúc bóng đẻn tự nó... anh sang khi 
củ dùng điện chạy diái...... Rgưu0n sáng, 

Dây tóc bỏng đến nhái sáng và manh giấy 
trắng... .. ảnh sắng tử vật khác chiếu vào nö 
gi chúng lái vật sáng. 


Hình 1.3 


IV - Vnn dùng 


+ EÈ1 Trong cuộc tranh luận được nêu ơ phần mơ bái, bạn nào đúng 3 Vị sao 2 

+ EE1 Trong thi nghiệm ứ hình 1|. nếu ta thắn một nắm hương đẻ cho khói bay lên 
œ nhia trước đến pìm, tạ sẻ nhìn thấy một vệt sảng từ đến phát ra xuyên qua khúi. 
Giải thích vì sao '? Biết rắng khói ấm các hạt nhớ lí tí bay lơ lưng 


“. 


® Ta nhìn thấy bóng hoa máu đó vì có ánh sảng máu đo tứ bông hoa đến Pmắt tá. 
Có nhiều loại ánh sảng mẫu như đó, vàng, lục, liưn, tím v.v. 


& Vật đen là vặt không 1ự phái ra ánh sáng và cũng không hất lại ảnh sảng chiếu 
vao nó. Sứ đi tạ nhận ra vật đến vị nó được đặt bén cạnh những vúi sắng khác. 


m. .1- m 


sử. 
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Bài sự rRUYÉN ÁNH SÁNG 


Hải thắc mắc : Bật đèn pin, ta thấy bóng đèn sáng nhưng không nhin thấy đường 
đi của ánh sảng. Vậy làm thế nào để biết được ánh sảng tử đèn phải ra đã đi theo 
đường nào đến mắt ta ? 


Các em hãy nghĩ cách giúp Hải giải đáp thắc mắc này. 


| - Đường truyền của ảnh sáng 


TÌM nghiệm Ông cong "ng mắng 


Húủ trì Phị nehiệm như hình 3.Ị 

[lũng một ông rộng để quan sát đẩy tóc 
huy đến nìn khi đến sing 

Hãu chủ bớt dụnh ống cong luấy tháng xẻ 
nhịn thầy đấy kx: bỏng đến in phút sang ” 


mg BH Anh súng từ dáy tóc bỏng đèn truyền trực 
tiểp? đến miãt lái treo an thăng hay ông cúng 


œe E Hãy hỏ tr thí nghiệm để kiểm tra xem 
khi không đụng ông thí ảnh sảng có truyen đi 
thca đường thám khủng 3 


Đất bú tắm bịa đục lỗ (hình 3.31 sao cho 
mất nhìn thấy đây tóc bông đèn nín (hìng xing 
4 LÌ hs 
qua củ ba lù A. H, { 
' ä bì T " ă # : 
K.ddim tra xem bạ là A, H, C trén hái km bìa 


và bóng đến có năm trên củng một đưứng 
tháng không ” 


ñ6h4Ÿ gi vàÌ đun v\ 
Kết luụn | 


lương truyện của ảnh sánh trong không 


khi là đường... 
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|)iHÌh lHuf ftruivef tÌuÌg ( Hữ tdÌ: sàng 

Két luận trên cùng đúng cho cúc môi 
trường 1rdang suốt vụ động tình khác như thuy 
tình. nước... Ví thẻ, tạ có thể phát biểu thành 
định luật truyền thăng cua ảnh sing như sau : 

[ rriMU HH1 trftng tIHg vift củ thùng TÍN, 
đHÍI xeMtU tRHXLDN Ít tho vÑTHữ fĩuimre 
lI - Tia sảng và chùm sáng 
HIẾN tiên (ĐH TTNVỂH (lữ thHẾT sàn 

Ta quy ước biểu diễn đường truyền của ảnh 
súng hàng một dươmg thằng có mũi lên chỉ 
hướng gọi lũ tỉa siitg. 

Trên hình 2.3. đoạn thăng có hướng SM 
biểu điển một ta sáng đị tử đến pìn đến miật là. 

[Jung một miếng bia có khoet mội là nho 
đẻ che tắm kuùnh cai đến nìn dã bật sáng. Trên 
màn chân, tạ thụ được mhội vết sáng hẹp nản nÌtự 
tiÖt đirmt thăng (hình 2.4), Việt sang đo chủ tạ 
hinlt anh vẻ đưcmg truyền cua ánh sảng. 
lu livH ( ÑHM Qinu 

[rong thực tế, ta không thể nhìn thấy 
một ta sửng mà chỉ nhìn thấy chủm sắng 

“.- _M ¡5# = " U L——Ä, IP ' 
ám rất nhiều Hai sảng hợp thánh, MXiột chúm 
xung hẹp gom nhiều 1ú xâng xong xong có 
thẻ củi lá một tia súng. 

Trên hình Š.Š vẻ ba loại chủm san thường 
gận. lrén hình. tú chỉ vẻ hai tỉa sảng ngoài 
cũng cưa môi chúm xắng., 

e EÏ Hãy quan xúi và nều đặc điểm cua môi 
loại chiữm snp., 


Hinh: 2 4 


Hmh 2 ñ 


KÓi 
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a) Chum xăng sang song (hình 3Š) pắm các 
tia sảng ..... trên đường truyền củ chúng. 


bì Chùm sảng hội tụ (hình 2.Sh |} gốm các tia 


sảng .... . trên đường truyền cua chúng, 

vì Chùm sảng nhân kỉ (hình 2,3c} gốm cúc tia 
sáng ....... trên đường truyền cua chúng. 

!ÍỊ - Vtf1 17M] 


vs Œ1 Hãy giai đáp thắc mắc cua Hai nêu 
ra ở phần mơ hái. 

+ E1 Cho ba cái kứm. Hãy cám bạ cái 
kim thăng đứng trên mặt một tử giấy đẻ 
trên mặt hàm. Dung trai ngàm đẻ điểu chinh 
cho chúng đứng thẳng hàng (khôn được (lùng 
thước thâng}. Nói rõ ngắm như thể nào lủ được 
và giải thích vì sao lại làm như thẻ 3 


Ánh sảng truyền đi trong không khi với vận 
túc rủi lớn, gắn hãng 300000km+. Ví thế. mặc 
dù ta đứng rất xí một ngọn đến điện, khí bật 
đẻn., hấu như ngav lập tức ta nhìn thấy đến súng, 
® Trong môi trường trong suốt nhưng không 
đồng tỉnh. ảnh sáng không truyền theo đường 
thãng. Thị dụ, không khi trên sa mạc ở ăn 
mặt đất thi nóng, lén cao thì lạnh, mật độ 
không khi không đẻu, ảnh xáng có thẻ truyền 
theu đường cong. do đẻ có thể gãy ra hiện 
tượng ảnh (hình 3.b). 


Ñ 


#1: nh: 
khỏng giao nhu 
lúc rộng ra 


Hình ?Ê 
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Bài 3 ung pụNG 0INH LUÁT TRUYỀN THÁNG CỦA ÁNH SÁNG. 


Ban ngày trời nắng, không có mây, la nhìn thấy bóng của môi cột đèn in rõ nét 
trên mãt đất. Khi có một đám mây mỏng che khuất Mặt Trời thì bóng đó bị nhoè đi 


VÌ sao có sư hiến đổi đó ? 


I - Bong tỏi - Bóng nưa tỏi 


li rmnựÏHi+®w Í 

Đạt một nguồn xắng nhú (bàng đến nịn 
đang xanwgl rước mI màn chân, Trong 
khoang từ bóng đến dếén mún chắn, đãi mội 
miếng hịa (hình 3.Ì1, Quan sat vụng sắng. 
vung ti trên mắn. 
s En Hãx chỉ ra trên man chắn vúñg sang. 
vũng tốt, Giái thích ví sao các vũng đó lại tôi 
hoặc sang 


NHM vết 

[rên mán chắn đật nhíu sâu vật căn có mội 
vũng khủng nhàn được ảnh sảng từ... Tới 
tơi là bong túi. 


Ï hự nghi 2 


[huv đến mn trong thị nghiệm ứ hình 3.Í 

bảng mỗi nguồn súng rộng (như hàng đến điện 
cũ đảx tóc dấi], [lẫy quan sát trên mắn chân ba 
vũng sáng. tôi khác nhau (hình 31.31. 
s El {lây clị ra trên màn chẵn vũng nào là bóng 
tôi, vũnp não được chiều xang đây đủ, Nhận xéi 
độ sung cua vung của lại xạ xới hai vũng trên vá 
giải thích vì sao có sự khác nhau đó 3 


Nhưjt vít 

[rên mắn chăn đặt phia sau vật can củ vùng 
chỉ nhận được ảnh xắng từ....... tới gọi là 
lung ni tòi 


Hình 3T 


k ` 
Hừnh 3.2 
3 | 
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|| - Nhật thực - nguyệt thực 


Những quan xát thiên xắn cho biết Mặt ràng quay xung quanh Trái Đất, Mặt Trời 
chiếu saap MIật Trắng và Trái Đất, 


Khi Mật [răng nằm trong khoang tử Mặt Trứi đến Lrái Dát như hình 3.3, thì trên 
Trấi Đất xuất liên bàng tối và bộng nưa tôi. Đừng ứ chỗ bóng tôi, không nhìn thấy 
Mật Trời, tà gọi là có như thực tuàn phán, Dững ở cho bóng nưa tôi. nhìn thấy một 
ram Mật Trứn, tà trội lù có nhe thực mọt phán. 


ø BE (juùú thích ví sào đứng ở nơi có nhật thực toàn nhấn tú lại không nhìn tliäx 
Mật Trời vú thấy trời tới lại 3 


<<... 


__ Trâu Đất 
Hiữnh 111 


Mật lrời chiều sảng Mãi Trắng, Dựng trên Trái Đất, về bạn đêm, tạ nhân tháx 
Miát Trăng sáng ví có ảnh sáng nhan chiếu từ Miật Trăng, Bơi thế, khi Mặt Trắng hị 
Trai Đất che không được Mặt Trừi chiếu súng nữa, lúc đo tí không nhìn thấy 
Mật Irãng. Tà nói là có nghyct thực. 


w Ell Hãy chỉ rú. trên hình 3 3. Viật Trắng ứ vị trí nào thí người đứng ứ điểm A trên 
Trải Dất thấy trắng xăng, thấx có nguyệt thực ' 


_ Mặt Trăng 
“ăn 


‹{ 


Hinh 3 4 


Mã 
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lạI - Van (.171g 


w EH Làm lại thi nghiệm øơ hình 3.2. Di chuyên miếng bìa tử từ lại mắn màn chắn. 
Quan sát bóng tôi và bỏng nửa tôi trên mắn, xem chúng thay đổi như thể nào 2 

v E Ban đếm, dùng mội quyền vớ che kín bỏng đến dây tóc đang sáng, trên bản sẽ 
tối, có khi không thể đọc sách được. Nhưng nếu dùng quyền vở che đén ống thi ta 
văn đọc sách được. Giải thích vì sao lại có sự khác nhau đỏ 7 


“ 


CỔ T!+* @m' CHT biề! 


Vị đã biết rõ quy luật chuyên động cua Trải Đất và Mặt Trăng, nên người 
ta có thẻ tỉnh trước được một cách chính xác nơi và ngảy, giờ xảy ra nhật 
thực hay nguyệt thực. 

Thi dụ, người tá đã tỉnh được ữ Việt Nam có nhật thực một phần vào ngày LÍ 
tháng 6 năm 2002 và nguyệt thực toản phần vào đêm ngày 5 tháng 5 năm 2004, 
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Bài á  pìnH LUAT PHÁN XA ANH SÁNG 


Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được 
một vết sảng trên tưởng. Phải để đèn pin theo hướng nao để vết sáng đến đúng 
một điểm A cho trước trên tưởng (hình 4,1) ? 


| - Gương phảng 
ỆÌHu xúi Gương phẳng 
lắng ngày chủng ta vấn dùng pương 
phẩng đẻ sơi (hình củi mắt mình, hay cua cúc 
vụt khác tran nương]. 
Hinh của nuộọt vũi Quản xa dược trong 
¿L0 xiọi là th của vaf tựa bứi ng 


ø BH Em hãy chỉ ra một số vật có bể mật 
nhẩng, nhận bảng có thể dụng để sói anh củ 
't<Inh như một gương nhằng Hình 4 1 


|| - Định luật nhản xa ảnh sáng 
lim nuÌHÈM 

[Dunu đến nín chiều mọi tia tới SỈ lén một 
utrrneg phẳng đại vuông súc với mội lờ giáy 
nhự + hình 4.3. Tra này đi là là trên mãi Tứ giầy, 


khi gập nương 1ía xâng bị hát li, cho tà PR gọi 


li tia pÌet1 xát 


Hiện tượng này gọt là hiện tương phim xạ =2 
nh săn. Hinh 4 2 
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|. 7T tự phúN tụ tằm thung niật nhẳng màn 7 


m EH Cho ta tới SI đi lá lá trên mặt từ giấy, 
Mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới S[ vả pháp tuyển 
(dường thãng vuông túc với mặt ương! [5 cua 
mặt gương tại Í, Hãy quan sát và chó biết tia 
phan xạ IR nằm trong mặt phẳng nào ” =———> 


+, Plhirtne rua Ha HÌNH Cụ gHAN lệ lÍh Hào vi 


#Ằrfig cú Ha tt 


Phương cua trà tứi được xic định hằng góc 
nhọn ŠIÑ = ¡ gọi lũ púc tửi, 

Phương của la nhân xạ được xúc định 
bằng góc nhọn ÑIỀ ¡' gọi là gúc phán xa 


8} Thự đoàn xem góc nhan xạ quan hệ với eóc 
tới như thẻ nào ? 


b) Thí nghiệm kiểm trả : Đúng thước đo góc đẻ 
đu các giá trị của gốc phan xạ Ì` ứng với các góc 
tới ¡ khác nhau, nhì kết qua vào bang bên, —* 


Ä. Định lu nhựn xạ ảnh xinh 

lắm thí nghiệm với các mỗi trưởng trong 
suốt khúc. tủ cũng rút ra được húi kết luận như 
đổi với không khí. Hai kết luận trên là nói 
dung cua định luai phan xạ ảnh sang: 


4. Hiến chiến re nhưng tả cúc tu súng trên 
liimÍt tự 

(ưng nhằng đặt vuông góc với mặt tờ 
giấy vẽ hình. được biểu điển bảng một đoạn 
thăng, phản gạch chéo là mặt sau của gương 
(hình 4.31. Tín tới 51 và pháp tuyển [N nắm 
trên mặt phẳng hình vẽ. 


Hãy vẻ ta nhạần xạ [R. 


=1 €{( 7ñ 


tt [nan 


Ta phạn xụ nắm trong củng mặi 
nhằngvới.....và..... 


Kết lruum 


Cióc phán xạ luận luận, .,.. góv tới, 
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II - Văn dụng 

w EU Trén hình 4.4 về một tia tới SĨ chiếu lén 
tiột nương nhẫn M. 

#] Hãy vẻ tia nhan xạ. 


bị® Chữ nguyên tra tới SĨ, muốn thu được một 
Ha phần xạ có hướng thắng đưng từ dưới lén 
trên thị nhai đặt gương như thẻ nào 2 Về hình. 


Hinh 4.4 


©_ nh hinf tp tart xạ at: sang 
Tự† piN?! xố HC PrếNI ni tiârg; cHƯA la l vự pđơg: NyC 
IRROFR) 0 (®@f!! tai 
Gứ€ pH" xã [NHưHỊ túc tới 


4 - : Ề 
WNi cg # "TW Ll N.ø .« ýì 
| mm Mu là 


C hiểu một chủm: sảng hẹp lên một tở giẩy trắng, trên tở giấy xuất hiển triệt vệt sảng. 
Sau khi gấp tớ giấy. ảnh sáng bị hắt lại theo mọi hưởng. Hiện tượng này gọi là sự 
hiữi vụ, TẦa lăn xạ mà để mất ở bất kì chỗ nào phía trước tử giấy (cùng nhía với tia tới 
dếu tthin thấy vết sáng đó, 
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Bài 5 AnH củA Một VAT TẠO BỞI GƯỚNG PHÁNG 


Bé Lan lấn đấu tiên được đi chơi Hồ Gươm. Bé kể lại rằng. bé trông thấy cải tháp 
và cái bóng của nó lộn ngược xuống nước (hình 5.1]. 
Bé thắc mắc không biết vỉ sao lại có cái bóng lôn ngược đó ? 


I nh chất cua anh tìo bơi nương nhìng 
llhH ngÍNgm 

Ho trí thì nghiệm như hình 3% 2, trong đó 
uđiu phẩng đái thẳng đừng trên mật bán 


nằm nưang, Quan sát anh cụa viên nhắn 
Irũnư tưrưnu 


{. ¿(HH cHứ vụt kì hạt e6 pháảng (¡Ì lufnu 
(Ít [re mủ ¡ hẳn khe * 


EH Dưa mút tắm bia dùng làm mắn chân rủ 
xu ương đẻ kiểm tra dự đoán. 


Ñứt lim Hunh ñ ? 


Anh của nội vật tụi bơi gương phẳng 
hưng được trẻn nản chắn, gọi lủ anh đu, 


4, Hi lĩH cớt dHÌP củ bang du lửng cụư tụi 
khung 


Hủ trí thí nghiệm kiểm tra như hình 5.3, 
trant đó thấy ương nhằng bằng một tấm kính 
ItllUl EfUIIU xUÙI, Tâm kính lá một uưung fttằng, 
nò vưa tạo ra anh cua viên phản thứ nhất, vừa 
cho ta nhìn thấy các vạt ứ nhị bên kia tắm kính 


Hình 5 2 


IS 
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" Dùng viên nhấn thử hai dùng bằng 
viên nhãn thử nhất, đưa ra sau tắm kính đẻ 
kiểm tra dự đoán về độ lớn của ảnh. 

Kết lhiuum 


Độ lớn cua ảnh của một vất tạo bởi 
gương nhằng...... độ lửn cua vậi. 


4, Ša xửnh Áluwmb ch HW mốt cm của vạn 
đến ng vũ kiuxmứ củch từ dHÍt hư điểm (h2 


đến wimg. Dùng thí nghiệm ở hình Š.† ri 


kiểm tra dư địnÌm. 


Kẻ đường thắng MN đánh dấu vị trị cua 
gương. Điểm Á là định của miếng bia hình 
tam giác và A' là anh cua nó. Lấy bút chỉ 
đảnh đấu vị trì A". 


se El Hãy tìm cách kiếm tra xem AÁA' có 
vuông gúc với MỊN không ; À và Á củ cách 
đếu MÌN không. 


l - Gai tịch sư tap thanh anh bơi 
qương phang 


w EH Trẻn hình $4, vẽ một điểm xúng S 
(nguồn sảng nhỏ) đặt trước gương phẳng vú 
hãi tia sáng xuất phát từ Š lới gưrme. 

a] Hãy vẽ ảnh 5S” của Š tạo bơi gương phẳng 
bằng cách vận dụng tỉnh chất của ảnh. 

bị Tử đỏ vẻ tra phản xạ ứng với hai tia tới SỊ xà SK. 
¿} Đánh đấu mớột vị trí đặt mắt để nhìn thấy ảnh SỐ 
đị Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh S` mà không 
hứng được anh đủ trên mản chăn. 


lo 


TAT: kưưứ Ảnh ri¿a viên phần 1 


= 'Wị| 5 3 | LIÁ r Ỉ S5iÝửac độ TW 
-'l=- ˆ Xi].  = Tp ñ Ông sợ  ‹ế 
F NT”... 
k L k x ” Ƒ ế ụ š 
, : r 


VWiem phiẩn ! Wideg chuẫn < 


Hình 53 


Kết luuủn 

Điểm sàng và anh cua nộ tạo bói 
gương phảng cách gương mối 
khoang... .. nhau. 


5 
SG. 
Ï k- - | 
: _` _— 
bự li ch RA VN DUC, 
_ [ K 
Hinh 5 4 


Két luận 


Ta nhìn thấy ảnh áo 5` vì các tia phán 
xạ lọt vàa mái có... đị qua ảnh SỈ. 
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m Anh cưa mọi vật l¿ (dt hịg? (HÀ: cau 


HÁT Cũ tát tHẾHT KIÊN tát. À 
»” 
II - Van dụng # 


w« E1 Hãy vận dụne tỉnh chất cua anh 
tạo Bơi gương phảng dễ vẽ nh cua một 
tiÚI Tên đại trước Hội tướng nhằng 
như hình š.Š. 


v« E1 Hày giai đúp thắc mắc cua bé Lan 
trong câu chuyện kế tr đầu bài. 


Hình 5 5 


- , g ^ " "3 v = 5 . s | mò 1s." | “W TT. 
“ 4|; [CÔ [(C( PIG TC [ƒi/[1I11 (N/PHICƑƒ NIIGITUT (0LTMI CHIICR 


s. kà ¡ñ M/ÿ RỊ j HH ] F4 lí Ì. tí h [Ì f í l¿i lđ ¿ỉ Í f7! đ #/¡un lj lẠT j1] r1 fHỊ FA, li IET k h. 
CHCỈI tŒIHHI Cua (71! đt đủ) GIIˆN 
©® Lai: lí sang PƯ điẺm safrm) 53 (0 gqUOAHgQ piáng chủ Hú Bí: 


(l (0# J kẽ: (lf1! NI (HT PH: âU 5 


NT. SG 


® [ronu bải luáàn ứ hình Š.4 có thể đùng hình học và định luật phản xạ ảnh 
sảng để chứng mình rằng, đường SS” nổi điểm sáng Š và ảnh Š' của nó 
vướng tóc với tương và khoang cách từ Š đến gương bằng khoảng cách từ 
$' đến ương. Em hãy làm thử xem, 
ø# Tám kinh pháng thực ra có hai mặt nhan xạ : mặt trên và mặt dưới, bơi vậy ta 
sở thấy hai anh. Tấm kính cảng mong thị hai ảnh cảng gắn trùng nhau, 

Ciương nhắn thưởng dùng là tấm kính phẳng bằng thuỷ tính cũng có hai 
mặt phản xạ. nhưng mặt dưới được trắng một lớp bạc phản xạ tốt hơn, nên 
tạo ra mI anh rõ nét, 
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TẠO BỞI GUỐNG 


 Ê THỤC HÀNH : QUANMN SÁT VÀ VỀ ANH CỦA MỘT VÁT 
Bài 6 HÀNG 


| - Chuẩn bị 


Mỗi nhằm học sinh chuẩn bị ? 

một ương phẳng : 

tui cải bút chỉ : 

mút thước ch độ : 

chép sẵn rà piẩy mẫu bảo cáo đã chủ ở 
cuối hải 


II - Nội dung thực hành 

L. Xã tìm (IÍI ¡ Ihi tì V2 lịw! lh#} Vfdụ phẳng Hịnh 6 † 

m= BE Chó mỏi gươnu pháng (hình &, | I vũ một | 

bụt ch. - Sung song. cùng chiêu với vật. 
tro =Ìuu = T :: +. "xã La 

ä) Hãy tìm vách đạt bút chỉ trước gương để - ˆ CỦE phường, ngược chiếu vửi vật, 

anh cửa nó tạo Bựi gương lấn lượt có tỉnh hị Vẻ anh cua cái bút chỉ trang lịi 


cluuH »ãiUu đa ' _——————— ——_ ———==~ |rtrrnp liựn lrvn 
3, Xón (lJNH tru HH thuY của vNtfte (hdng Gương phẳng ———————— | 


m El liö trí thí nghiệm như hình & 2. DĐãi 
tươưnE phẩng thing đưng trén mặt bản, Chúun 
sút nh của cái hán pha xau lưng ng nhan 
dành dâu lái điểm xã nhất Í* và Q ứ phía hai 
đầu hắn cá thẻ nhìn thủy tranu sương. 

3Q) kì hệ năng xụng nhìn tftìv cua tương phẳng: 
m El([itừưui chuyên gưcme ra xa mắt hơn. 
Hệ rộng vũng nhìn thấy cua gương sẽ tăng 
hy pham 2 


w BE Nói ngưci đứng trước tương phán 
thính 6.31, Hãy dụng cách về anh của một điểm 
xin: tạa hơi sương nhẳngh dẻ xác định xen 
nưướn dò nhìn thảy điểm nào rang hài điểm M 
vũ ÑN trên hưu tường ở nhu sau. (ni thích tị 
«ao lại nhận thấy hay không nhỉn thấy 2 


Mã 


Hình B 3 
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III - Mẫu bảo cáo thực hãnh 
[HHIL HVXNH QỊLÄX®Xx 5X T VÀ VỀ ÄXNHCL Ä MOT VAÀI TẠO HH 
(CHUNG: PHÁNG 
Ho và tén :............. kkWix¿640 635565 124416ã162i0auietaastÌVOTE.E/41zsiiiszsidiees 7...1... 
l. Xác định ảnh của một vất tạa bởi gương phẳng 
CI a) Đặt bút chỉ..... với gương. 
' Đại búi chỉ... . với nương. 


hị Vẻ hình | vả hình 2 ứng với hai trưởng hợp trên. 


Hình † Hình 2 
1, Xứ định vine nhĩn thấy của gương nhàng 


C2 - Di chuyển gương tử tử ra xa mi, bể rộng vùng nhìn thấy cua gương sẻ 
C4 - Vẽ ảnh của hai điểm M, N vào hình 3 (chủ ý vẽ đúng vị trÍ của gương. mất vụ 
các điểm M, N như hình 6.3). 
- Không nhìn thấy điểm... vì... 
Nhin thấy điểm..... vì... 
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Bài?” cương cÁU tới 


Nhin vào một qương phẳng ta thấy ảnh của minh trong gương. Nếu gương có mãi 
phản xạ là mặt ngoài của một phần mãi cầu (gương cấu lồi) thì ta còn nhìn thấy 
ảnh của mình trong gương nữa không ? Nếu có thi ảnh đó khác ảnh trong 
qương phẳng như thế nào ? 


I - Ảnh của một vật tạo bởi gương 
cấu lồi 


Chu xi 


ø BE Hỏtm thì nghiệm nhị hình 7.1. Íläy quan 
sả it cua vắt to hơi gương cầu lối xù chủ nhận 
xét bạn đầu vẻ các Hình chải sau đáy cua ánh : 

l. Anh đỏ củ plún là anh ao không 2 VỊ sao 2 


+, Nhìn thấy nh lửn hưn hay nho hưn vất '? 


FHf Hư HỆ ẨTUMIL PHỊ 

La đã biết anh cua một vài tạo hơi gương 
Pthảng lú anh ađ lửn bằng vạt Hà IErr thị Hình 7 ï 
nghiệm như hình ?.2, trong đá hai cày nên 
ui¿ng thu đật thắng đứng, cúch ương nhâng 
vụ ương cầu lái một khoảng băng nhau 


>ú sinh đọ lòn anh cua hai cảx nén tạo hơi 
h1 ứưfững. 
Xứ† hinum 


Anh cua một vật tạo bơi gương cấu lôi có 
những tỉnh chải sau đây : 


l. Lá anh khònw hưừững được trén 
tin chẳn. 
+. Anh ._„ hm vật. Hìmh 7? 
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lI - Vùng nhìn thây của qương cấu lối 
†Ì hị nựiHÈMi 

Đạt mi uương nhàng thung (lưng tre mải 
nhì hình h.J, Hãy xát định bé rộng vũng nhìn 
thav cuu ưng phúng Sau đó thấy gương 
nhãng bằng một gương cầu lôi có cúng kích 
thước và đặt đúng vị trí cua gương phẩng 
(hinh 7.3). Xúc định: lẻ rộng vụng nhìn thận 
cua gương cảu li, 


œ BH So ‹ĩnh bé rông vũng nhìn thấy cua 
hải gương. 


lII - Vận dụng 

w EÏ Trẻu ôl, xe máy người ta thưởng lắp 
thiệt gương cầu lỗi ứ phìa trước ngưứn lắt xe đẻ 
(tan xả Œ phia xau múa không lắp một uương 
phẳng. Í ;im nh thẻ củ lựi gì ˆ 


vw BH ( nhữnư chủ đường gắn khúc có vắt căn 
chứ khuải. nuười ta thường đút muội nương cầu 
lúi lơm (hình 7 4). Cương đỏ giúp ích gì chủ 
nưười li xe ” 


®$&_ Ảnh äo tạo bơi qương cau lới nho họn 
% Vướng nhi thấy của qUƠng cấu lối 
(irmwxwJ pháng c0 cùng kh thuc. 


Có !hẽ em chưa biết 

Mỗi diện tích nhỏ trên gương cầu lôi có thẻ 
xem như nrột gương phẩng nhỏ đất ứ do, Vị thẻ 
củ thẻ ấp dụng định luạit nhan xạ anh sim: chỉ 
mi ương pháng đó. Em hãy thư vẻ hai ta 
truong thun tia lớn xu phát tứ nội điểm sang 3 
đất trước gương cầu lúi đến eirưmg {hình 7 ŠÌ rồi 
về tiếp hai Địa phan xạ Chùm phần xạ xế hội tụ 
hay pin kì * Anh cua điểm sang tạo hơi tượng 
xử lạ ảnh: gi ” 


Gương cấu lỗi —————; 


Hinh 73 


Kết luan 

Nhin xảo gương cầu lúi., ta quán 
sắt được mi vún#h . .... hưn sú 
với kỈu rhìn vấú nương nhẳng có 
củng kich thước. 


Hinh / 4 _ 


vi 
rứng hơn vựng rỉ" Điầy cưa 
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Bài8 sương cÁU LôM 


Gương cầu lõm có mặt phản xa là mặt trong của một phần hình cấu. Liệu qương 
cấu lỗm có tạo được ảnh của một vật giống như gương cấu lối không ? 


| - Ảnh tạo bởi gương cấu lôm 


llu nựÌhn£m 


Hỏ trì thì nehim như hình 8 |, Hãy diran xá 
anh cua cây nên tạo bơi gương cầu làm 

HẠT cáy trên sai nương rúi 1l chuyên HP tự 
f xa nương. cho đến khi không nhìn thấy 
anh đút nữa 
œ E vnh cua củi nền quán sát địa Trong 
trrtmt cảu lỗm ứ thí nghiệm trên là anh vì So 
với cáy trẻ thị anh cua nà lớm hơn hax nhủ hơn 
œ ET Hãy hỏ trí mút thí nghiện để so sánh anh 
ð clU TỐT vật tạo bứi ương cầu lôm vưn ảnh 
cua củng vật đủ lo bơi gương phằng. Mũ tả 
vách hồ trị thì nghiệm. Nếu kết quá so xanh, 
K£† lưu" 


[Hjt một vật gân sát nướng cầu lâm, nhìn xảo 


œtutrettg thấy mới tình không hứng được 
trên min chân và văn 


Hinh 8 † 
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lÍ Sự phan xạ ảnh sáng trên gương 
cấu lõm 


|. Đi 177 [1H HH THỨ XINU GHI, 
Thi nựÏHự 

Dùng đến pịìn chiếu một chủm ta sảng 
xung sương đi là là trên trời man chân, tới một 
tương cầu lòm (hình 8,3), 


m ETH Quán sát chủm 1a nhàn xa xem nó có 
đặc điểm gì ” 

Kút ÍNiÌH 

Chiếu một chúm tia tới sonu song lên mội 


ương cầu làm, tụ thụ được tiệt chủ tia phán 
vụ .. .. lãi HỘI điểm Œ rước ĐƯƠNE, 


xw El llinh & 31 là một thiết bị dùng ương 
cầu lôm hừững ảnh sing mặt trời để nung 
nòng vải, Hãy giải thích xí sút vật do lại 
ñong lén, 


Š, Ehẫt tín cm tú HH nhụM Âi 


lí nụhim 

Điểu chỉnh đến để tạu rủ một chủm tia 
>sắng phần kỉ xuất phát từ điểm 5Š (ứ án 
ương] tửi một gương cầu lôm (hình 8.31. 
ø EH Hảng cách dị chuyến đến pìn. hãy 
ti vị trị của 5 để thú được chú nhún xụ 
lũ rút chùm sang song song. 


Kết Ì HHIH 


Một nguồn sàng nho ŠS đặt trước gương cầu 
lùm œ một vị trí thích hơn, có thẻ chú mi 
chùm ti... . sơng son, 


Hnh 8 ?# 


Vái cần nung nông 


Hmh 8 3 
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lIl - Vận dụng 


| ñM HH dlÊH pMH 

Mơ phí đến pìn thấy một gương giông như 
WWUNĐ cầu lồi vủ mi hung đến. VỊ tr hàng 
đến và ương được hỗ trí như ở hình &.S. 

Lân nha đến vào thân đến. Hát đèn sáng. 
xữav nhự nhai đến đẻ thay đối vị trì cua bóng 
đến so với #6. 
M Xuay nhũ đến đến vị trí thích hợp đẻ 
thú được chú phán xạ sang xung từ nha đến 
chiếu ra. 

(Hút thch vị s@ nhữ có nha đến má đèn nìn 
có thẻ chiếu ảnh sáng đi xà mã văn sắng rô 2 
w HH. Muốn thu được chủin sảng hỏi tụ 
từ đén ra thị phai xuay nhà đến đẻ cho 
bàng đến ra xử húv lại gún gương 2 


® Anh ao tạo bơi qương cầu lom lơn hơn vật 


Hình B8 5 


® Gương cáu lớm cũ tác dụng biến dói một chưm la tới song song 
thanh một chúm tra phan xa liội tụ vào một điểm và ngược lại, bien 
đẰ một chùm tía ti phân kỉ thích hợp thành: một chúm la phan xa 


SOrNj SON. 


Có thê em Chu Fvêi 


® Trong thí nghiệm ở hình 8, L, lấy một mản chân đề cách gương Im hứng chủm Ha 
phán xạ trên gương, Di chuyển cây nến từ sát gương ra xà dân. Đến một vị trí thích 
hựp của cây nến ta sẽ thu được trên mắn chắn ảnh cua ngọn nến. Anh hứng được trên 
màn đỏ gọi là nh nhớ. Em hày thứ làm xem và cho hiết anh này có tí khúc sử với 


anh quan sát được trong gương khí cáyv nén ứ gắn sút tương 7 


® Den ôtö và nhiều đến đẻ chiếu xa khác có phá đến giếng nha đến pin. 
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l(° .CÑ (30s... (ra 


:QUANG HỌC 


| - Ï;:7 Hiêm íra 


I. Chọn cảu trả lời đúng cho câu hồi : 
“Khi nảo ta nhìn thấy một vật 7”. 

A. Khi vật được chiêu sảng : 

B. Khi vật phải ra ảnh sáng : 

C. Khi có ảnh sáng từ vật truyền vào 
mắt ta ; 

D. Khi có ảnh sáng từ mãi ta chiếu 
sảng vật, 


3. Chọn cầu nhát biếu đúng trong các câu 
dưới đảy nói về ảnh của một vật tạo bởi 
gương phẳng : 

A. Ảnh áo bé hơn vật vả ở gần gương 
hơn vải ; 

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương 
một khoảng bằng khoảng cách từ vật 
đến gương : 

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn 
bằng vật : 

l3). Anh không hưng được trén rniản và 
bẻ hm vặi. 


3. Định luật truyền thẳng của ảnh sảng : 
Trong mỗi trưởng . Ni TT , anh 
sảng truyền đi thco. #riubiêu 

4, Tia sảng khi gặp gương phẳng thì bị 
phản xạ lại theo định luật phản xạ ảnh 
sảng : 


a} Tia nhản xạ nắm trong củng mật phẳng 


VỚN..... và đường..... 
b) Góc phan xạ bằng..... 


Š. Anh của một vật tạo bởi gương nhẳng 
lá ảnh gi ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách 
tử ảnh đén gương thể nào so với độ lớn 
của vật và khoảng cách tử vật đên gương ? 
6. Anh của một vật tạo bởi gương cấu lỗi 
củ những tính chất gì giống và khác với 
ảnh của một vật tạo bởi gương nhẳng 2 
T1. Khi vật ở khoảng nảo thì gương cầu 
lồm cho ảnh ảo ? Anh này lớn hơn hãy 
nhỏ hơm vật ? 

8. Viết ba câu cỏ nghĩa, trong mỗi câu có 
bốn cụm từ chọn trong bón cội dưới đây. 


6ôương cau lỗm 


tương nhãng 


gương cấu lỗi 


hứng được trên mản chẳn 


không hứng được trên mản chẳn 


bé hơn vật anh ao 


bãng vật anh thậi 


lớn hơm vải 


9. Cho một gương phẳng và một gương cấu lỗi củng kích thước. Šo sảnh vùng nhìn 
thấy cua chủng khi đặt mắt œ cùng một vị trí so với các gương. 


vh 
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li - Vận dụng 

w EH (Có hai điểm sáng S,. 5š đại trước 
gương nhảng như hình 9.]. 

ai Hãy vẻ anh cua môi điểm tạu bơi gương, 
bị Về lun chúm tia tới lớn nhật xuất pÌtát từ 5(. 5¬ 
và hai chúm tia phán xạ tra mg tp Trên gương, 
¿v} Hẻ mi Ironeg vũng núo xế nhìn thấy 
đẳng thửi ảnh cua ca hai điểm sắn trong 
nương ” Cách chéu vũng đó. 


v EB Nội nuưới đứng trước bà cải dường (trơn 
phăng. tương cấu lỗi. me vấu lôm). cách các 
„ương mi khoang háng nhau Người đó giám sét 
Ath 4o cư tưnh tro bạ nướng sẻ thầy chúng có 


II - Trẻ chơi ö chữ (hình 3.3) 
Theo hủng ngàng : 
1. Vật hắt lụi ánh <tng tử vật khúc vhiêu vào nó, 
2. Vũt tự nủ phải ra nh xăng. 
3. Cái mã tà nhìn thấy trong si nmg nhẳng 
4. Các chấm xúng má ta nhìn thấy trên 
trưi bạn đếm kì khimp ca mix. 
Š, Lương thăng vuông gúc với tật tướng, 
6. hỗ không nhận được ảnh xắng trên tran chân. 
7, Lhụng cụ đẻ sói anh cua mình hàng ngày. 
Từ hàng dục là egì 2 


3h 


My 


Hinh 8 † 


w EÍ(Có bốn học sính đứng ở 
bốn vị trị quanh một cái tu đứng 
như trong hình 3* Hãy chị ra 
những căn học sình có thẻ nhìn 
thấy nhau. [ánh đấu vào bàng 
su đây những cập đo. 


An 
" 
HẢI” Hà 
Hình 8.2 


L}. Ì 


Hình 93 
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F0 10/9) \ïc K2, 


Các nguốn âm có chung đặc điểm gi ? 
Âm tắm, âm bỏng khác nhau ở cho nào ? 
Âm ta, ãm nho khắc nhau ở chỗ nảo 7 
Âm truyểền qua những mỗi trường nảo 2? 
Chống ö nhiễm tiếng ốn như thế nảo ? 
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Bài 1Ô nguỏn An 


Hàng ngày chúng ta vẫn thưởng nghe liếng cười nói vụi vẻ, tiếng đân nhạc 
du dưỡng, tiếng chim hót líu lo, tiếng ốn ảo ngoài đường phố ... Chúng ta sống 
trong thế giới âm thanh. Vẫy em có biết âm thanh (gọi tắt là äm) được tạo ra 
như thế nào không ? 


| - Nhan biết ngon âm 

m LñJ lít ca chúng tà hãy củng pnhàu giữ tị 
lũng vũ lắng tai nehc. Em háy néu những ánh 
tù em ñnghờ được vũ tìm xem chúng được phái 
ra Iư đủu. 


Vật nhúi ra am pọi là ngư am 


H lim hảy kẻ tén r6 sử ngu on âm. 


lÍ - Caăc nguờn âm: có chúng đặc diêm dị 7 


[ÍIỊ HụÌHe#n 


l. Xiót bạn dùng tav kéu cắn một sợi đây cao 
su to. [Xiy đưng yvn ở vị In càn bảng, MIỘN 
bụn khúc dùng nướn 1av hải sợi đây cao su đỏ 
(linh lÍI,†] 


" lẫy quán sát đây cao su vũ lãng nghe, 
rủi mỗ la điều mà en nhìn và nghe đước. 


Hnh TÔ †ï 


BÀ, 
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3, Sau khi gỗ vàu thành cóc thuy tình mong tú 
nhé được âm (hình LÍI.3). 


m EH Vat náo phát ra ấm 

Vật đó củ rụng động không ” Nhận hiếi 
điều đẻ bảng cách náo ? 

Sự rung động (chuyvẻn động] quá lụi vị 1rì 
cản bằng cua đây cao su. thanh cóc, mật trông 
v.%... BỌI là dướu đụng 
3, Dung hủa can su gỗ nhẹ vào mọi nhành 
am thớa và lũng nghe ám do âm thoa nhái 
ra (hình 10,3) 

m ET Am thoa có dao động không } Hãy 
tìm cach kiểm tra xem khi nhái ra ăm thị ám 


thua củ đạo đản khủng _—.——— s 


w EH Em có thẻ lắm cho một số vật như tở 


giäy, lá chuối .. nhát ra âm được không ? 


v ii Hãy tìm liệu xem hệ phần nào đạn động 
nhát ra ấm trang hai nhạc cụ mà em biết, 


Nếu em thôi vào miệng mội lạ nhủ, cúi 
khonep khi trong lọ <¿ dao động vá nhút rủ ấm. 
Hãy tìm cách kiếm tra xem có đúng Khi dò cột 
khi đạo động khủng. 

w ET Hãy lắm một nhạc cụ (dân ống ighicim] 
Ihea chỉ dẫn dưới đây + 

Đồ nước vào háy ông nghiệm miệng nhàu đến 
cúc mực nước khác nhau (hình 1.3) 

Ï Muitg ti gố nÌẹ lim lưới xảo Iữmg ủng nhiệm 
sẻ nghe được các âm trâm, bông khắc nhau. 
4} Bế phần nào đo động nhai ra ăm 2 
bì Ong nào phát ra âm trấn nhất. ông náo phát 
ra am hỏng nhất ˆ” 


Hình 1ù 2 


Kết luan 


Khi nhí! ra ấm, cúc v1 d¿u 


Hình TÚ 3 


Hmịh TÔ 4 


29 | 
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Lắn lượt thỏi mạnh vo miệng cúc ủng 
nghiệm vũng sẻ nưhự được các âm trán. bùng 
khúc nhau (hình HỊ.5). 


¿l Cái gì dạo dòng nhất ra ấm ? 


đị Ông nào nhất ra ấm trắm nhất, ống náo phái 
ra ám bóng nhất ? 


+ Các vật phát ra âm điếu dao động. 


—n 7=- “ii nh  —ÝŸnHH””' NHƠN SG NNNNNNNDUUNNNHIIHESssunG. c;ỹ..ỹh —"®` ÖÔÖ.ỒỔỎ..— SẴằỶS—RB——.-_ằ._t 


Có thể em chuơ biệt! 


sklu tà thủi sáo, cót khí trong ông xúo đạo 
dòng phát ra ấm, Am nhất ra cao. thấp tuy 
theo khoang cách từ muệng sáo đến là mứ mà 
ươm tầv xưa nhạc lén. 


# Có thẻ thuy củc ông nñgluem ð lụnh E04 
bãng các hát hoặc chái cùng loại vá điều chính 
HC tước Ifrantg ónd ngÌhiemt, hat hoặc chai đề 
khu tà xao cluing, âm nhát ra nắn đúng các mỗi 
tihae “đó, rẻ. mau, pha, xem, là, sỬ, 
8 Đất ngủn Eíy vào sài ngoài cô họng và kếu 
*Sưán,..” Em cam thấy nhúr thể náo ứ đấu ngôn tay 2 
Do lả vị khi chúng tá nói, không khi từ 
thốn đa lên khi quản, qua thanh quan (lu trinh 
va nhanh lát cha các đây âm thanh dao động 
(hình 1,6), [Dao động này tlạu ra ìm 


Hưrh 1ñ 5 
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Bài ÏÏ sọ cAo củA Am 


Các bạn trai thường có giọng trắm, các bạn gái thường có giọng bồng. 
Khi nào âm phát ra trắm, khi nào âm phái ra bổng ? 


I - Dao động nhanh, chậm - Tấn số 


C}-----— BE: lEE. SH HE: TU 


Tu nghiệm Ì 

Treo hai con lắc có chiều đải 4Ðem và 20em, 
kéo chúng lệch ra khỏi vị trí đứng yên bạn đầu 
rồi thả cho chúng đao động như hình LÌ.l. 


CÐ-----*~~*~~~“ EH ÍNH HH HH INE:HH TH HE Em mẽ mm BHÊP 


m BH Hãy quan sát và đếm số đáo động của al 
từng con lắc trong 10 giẫy và phì kết quá “... 
vào bảng su : Hình 11.1 


Con Con lắc nào đao động nhanh ? 


Số dao động trong Ì giấy gọi là tắn số. xm 


vị tấn số là héc. kỉ hiệu là Hz. Nhân xri 
sø Efl Từ bảng trên. hày cho biết con lắc nào - Dao động cảng..... . tăn sử dau 
có tấn số đao động lớn hơn??? =————— động củng..... 
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lÍ - Äm cao (âm bông), äm thân 
(äm trấm| 


Ƒhí nụ iu 3 


Củ định mới đâu hài thước thép đán hút có 
chiéu địa khác nút í (km và “c†n) trên mái 
hứp eo (hình | [.2). [2t lướt hài nhé đảu tự do 
cua Hai thước chủ chúng đứa đúng, 


Chuần sát dạo động và lãng nuhứ im T1 ra 
f trú ln câu C3 


s= ET Chọn tử thịch hợp điển vào chỗ trắng 
Phản tự do cua thước dải đao động 

im nhái ra..... 
Phần tự do cua thước ngắn đạo động , 

âm nhải ra... 


Thị ngilHệm 3 


Miột đìu nhựa được dục lỗ cách đếu nhau 
và được gắn vào trục của một động cơ chạy 
hãng pin (hỉnh 11.3). Chạm gœ miếng bia 
vào mới hàng lò nhát đình trên đĩa đang quay 
(hình I I.4) trong hai trường hợp : 


[Ha quay chăm, 

Đĩa quay nhanh, 
= EH Hày lắng nghệ ấm phát ra và điển tử 
thịch hựp trone khung ván chó trông : 

Khi đĩa quay chậm, ưốc miếng bìa dạo 
động...... äm nhảtra..... 

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bia dao 
đụng ....... âm nÌtú1 ra... 


Kết luan 
[ừ kết qua thí nghiệm 1. 2. 3. hãy viết đấy 
đui câu kết luận xau : 
[ao động cảng ....... tấn xô đạo động cảng 
. äIn nhái rủ cang,.... 


12 


Hìmh T11T.¿ 


„ CÓ „ nhanh 


„ thân „ chậm 


Hình 113 


http://tieulun.hopto.org 


II - Vận dụng 


Sĩ Nlột vải dạo động phải ra ấm có tần số 
50Hz vũ một vặt khác dao động phát ra ám có 
Eăm số 7TÑH¿ Vật nào đao động nhành hơn 2 
Vật náo phát ra âm thấp hơn 2 


w ET Hãy tìm hiệu xem khị văn cho đây đản 
củng nhiều, cảng ñ thì ăm phát ra sẻ cau, thần 
như thẻ náo 2? Và tắn số lứn, nhà ra xao 


CẢ Clụì cha trong thị nghiềm ở hình L1.3 
tiuax, em lay lìn lượt chăm púk nhềng hi vaú 
túi hanh lào pản vành địa và vựa mi hàng là 
tr #311 tầm địa, Trong trương hún nao am phái Hình †14 
ta Cu hơm 7 


© Số dao động trong một giáy gọi là tấn số. Đơn vị tắn số là héc (Hz). 
* Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn. 
® Am phái ra cảng thấp (cảng trắm) khi tấn số dao động cảng nhỏ. 


CÖ thể em chuo biết 


œ Thông thưởng. tại người có thể nghe được âm có tấn số trong khoang từ 
30H¿ đến 30000112. 

œe Những âm cỏ tấn số dưới 20117 gọi là ña uc. Những âm có tắn số lớn hơn 
-U00Hz gọi là xiên dm. 

® Chỏ và một số động vất khác có thẻ nghe được ấm có tân số thấp hơn 
J4DHz. cau hưn ^DÔ(HHH2., 


33 | 
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Bài 2  po ro CUA AM 


Một vật dao động thưởng phát ra âm có độ cao nhất định. 
Nhưng khi nào vật nhát ra âm to, khi nào vật phát ra âm nhỏ ? 


| - Âm to. am nho - Biên đỏ dao động 


Tím nựlurm Ï 


Cá định một đầu thước thép đản hồi có 


chiếu dải khoảng 3m trên mặt hộp gó. Khi 
đủ thước thép đứng vên tại vị trí cần bằng. 
Nắng đầu tự do cua thước lệch khơi vị trí cần 
bảng ri thả tay cho thước đạo động trong hai 
Irưởng hựm : 

&) Đấu thước lệch nhiều (hình L3. Ía)}. 

bị Dầu thước lệch ¡1 thình 13, ]b). 


“ Ell Quan xát dạo động của đấu thước,lãng - IRR 
nghe âm phát ra rồi điển vào báng Ï : _—¬—m bị 


Hình T2 1 


Bảng 1 


Cách làm thước Đầu thước đao động Âm phát ra 
dao động mạnh hay yếu ? to hay nhỏ ? 


=—————> 


a] Năng đấu thước lếch nhiều 
b) Năng đầu thước lệch í† 
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Íỳ lệch lớn nhát cua vài dựo đong số với vị Dr1 cũn 
hãng cua ro được pói là biến (âu da đụnh: 
® Từ nhữmew dự liệu thu thận trên. hay chọn từ thích 


hợp điển ván chủ trông 


ELRiu thước lẹch khói vị Irl cần hẳng cản bén 
đụ da độn can . I1 [HAI fa cảng 


Ỉ Ỉ PInH Í Rí đu 7, 
WÍ & IỄ sẽ 


: .” : l ` Ì N Í I1 : 
| rủ) III(H (IL1al Cau l Hi zÊR Ì 5 [tú NT CH¿A % li X1, hãngứ 


đưngu thị qua câu vựa chấm sài vào l4 mi Irông 


Lũng nghe trẻng Irone và quan xát dạo động của qua 


cau (hình Í Ẻ.-} trong hai trướng hựn TINH lz 4 
¡l m1! nñÌ1ữ 
3 Liủ rnanhi 
“ L=z Ì Ì lui fií Ilttch In chien L ;I(1 chu Iranlw ể F ẨNhử 
()uuú củu bác lệch củng chưng tú hịcn XHI nhát fd can 
đụ đua động cua miãit trong cng tieng Irùnu khi dao đong cuii 
Cang IiưuUở1 ¡1011 can lớn 
' kj LÍ] í 1 f'\GÖ{ S6 IfT 
Hà tớ ca ấm được đa bảng đơn vị đếxihen 
(Kì hiệu lũ đ] 
Ngư tí củ thể dụng úy đẻ dua đủ In cu an 
lang ¿+ chủ biớt đụ to cua mút sứ ẳin 
Bang 2 
[in rùi thị thun ;Ú đH 
[IÈfữr nói chuyến hình thương 4ú đH 
l l¿Iụ nhc to hít dlH 
l i¿ng ôn rat to ứ nưui nhủ SU dB 
_ llựnt 01 cú HtV TRÚC HN Írdrtt cản xXưửn I{IHI HH 
lẻnu sửi I 3/1 d1 | 
gương (lau ( [am đau nhục tiú | 
( Trenự động cứ nhan lực ơ cách 3ml I 3 dH 
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II - Vận dụng 


ư Khi gây mạnh mới dãy đản, ticng dân sẽ 
ta hay nho * Tại sào 2 


v E1 Hãy số sánh biến độ dúo động của 
điểm giữa sợi đây đản (điểm MỊ trong hai 
trường hợp vẽ ứ hình I3.3, 


, Ki máy thu thanh phải rụ am to, ấm 
nho thì biến độ đao động cua màng lúa khác 
nhau thể nảo ° 
* Hãy ước lượng độ tù cua tiếng ồn 
trên sẵn trường giớ ra chơi nằm trong 
khoai nàu: ” 


ii! Cung ?Ö 


—m 


Ta nghe được cúc tiếng động xung quanh vÌ 
ăm được truyền bơi không khí đến tại lắm chủ 
tmìng NhỮ đạua đọng, [Dao động nay được 
truyền quái cúc bộ phản hẻn trong tai, tạo ra tín 
hiệu truyền lên não giúp ta cam nhận được âm 
thianh (hình | 2.31, Mang nhĩ dao động với biện 
độ cảng lửn, ta nghe thầy ăm căng to. 

Am truyền đến tại có đố 1ì quái lớn có thê 
lun thung taane nhí, Vị vay trone nÌhiều trường 
hơn căn qunt chủ v báu vẻ ti 


3h 


: đỌn ví d6xihen 


_ïÃ Á li nnal=rsiasnim=si=msuiixm 


FÔ có 6c (nn HE Sã đlL. GB 5 H lĂN HN NHÍ 7N 5E 


Hình †1Z3 


“tưyêh 3 |Ả sài 


Tổ xa HhÂn me ái Ô Lần [rang Phá 
h¬ Fể», vã In.yfx đề» rạn 


heo động Em truyện 
ma si đi uất lòng 3: 73776 
Hứnh 12.4 
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Bài 13 MỖI THƯUỔNG TRUYEMHM AM 


Ngày xưa, để phái hiện tiếng vỏ ngựa người ta thường áp tại xuống đất để 


nghe.Tại sao ? 


1N " 
lÌ" nghiếm 


\. 4# !FưVÊH (0M tri ( hít ÂN 

Đặt hai trông củ mai bàng da cách nhâu 
khoan [|5cm. lrco hai qua câu húc [co dáy 
treu đãi hằng nhau } vưa chạm sát vào g1ữa mi 
trong. Cỏ mạnh vào trang Í (hình l3.Í] 


® LÍ1 Có hiện tưưmg gì xúv ra vửi quá cầu bậc treo 


L. 


găn trồng 3 ? Hiện tượng đó chứng tú điều gì 


s CC Šo sánh biến độ dao động cua hai q1 
cau bắc. Từ đỏ rủi ra kết luận vẻ độ tụ cua âm 


tron khi lan truyền 


Ằ. AI [FHVXỦN tỦNH If0iHữŒ LÌNH rủn 

Ha học sinh làm thị nghiệm như sau 

Hạn À gỏ nhẹ đầu bứi chỉ xuống mi mộội đầu 
bản. sao cho bạn H đưng ở cuối han khong 
nưhe thay Licng gỏ, con bạn C' án tại xuống mật 
bản thị nghe thầy tiếng tỏ (hình l3.2) 

g CLÌ Am truyẻn đến tại bạn C qua mỗi trưởng 


nào khi nghe thấy tiếng mủ ` 
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4L, ŠSM HHYVÊN llMI tụ ÑyH lHự 

Quan xai thí nghiệm sau : 

B1 nguồn ấm (ông hỗ có chuông dang 
tư] xo tron TmHỦI cải cóc xà B1 kín miệng 
củc bằng miột mỏng nong, Írco cóc này 
li lưng trone một bình nước và lãng tại đẻ 
như được âm nhái ra (hình 13.3) 


e EH Am truyền đến li qua những môi 


Irirử it nu † 


{. 1m cổ thể tFfXfM (ỨC Pring cú KluHụ 
lun: Á luìng 

huướn tú đã làm thì nghiệm sau : Dậi mọi 
chuồng điện trang một bình thuy tình kín 
(hình 13.41. Cho chuồng kêu rồi hút dắn 
khủng khi trong binh ra thì thấy rằng : 


Khi không khí trong bình cảng ÍL, tiếng 
chung nehc cảng nhú. 


Khi trong bình gắn như hết không khi 
(chân không). hấu như không nghe thấy 
chuủng kéu nửn, 


Sau đó, nếu lại chứ không khi vao bình thut 
linh. Iú lại nghe thấy tiếng chàng, 


% biết qua thì nghiệm trên đây chứng tú 


ĩ 


đe tì 


Xứt lujH 
MA cũ thẻ IrivCn qua những tỏi trường thứ 
vá không thẻ truyền qua 
(Ế các vị trí cảng... nguún âm thi âm nghe 
cũng..... 
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Ñ, Lí HÀ PHVỆH (ừH 


Trong các mỗi trưởng khác nhau. äm truyền đi với văn tốc khác nhau vá phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố. Háng dưới đầy cho biết vận tốc truyền âm trang mội số chất ứ 20C : 


__ Không khi | Nước Thép 
340m/s 1500m/s 6100m/s 


e [E1 Hãy so sánh vận tốc truyền ẩm trang không khí, nước vả thép. 


lÍ - Vận chụng 


x Ei Àm thanh xung quanh truyền đến tải ta nhớ mỗi trưởng nào ? 
« EI Hãy nêu thí dụ chứng tá ăm có thể truyền trong mỏi trưởng lòng. 
* Hãy trú lữi cầu hơi nêu ra ứ phún mo hai. 


«+ G1 Khi ở ngoái khoảng không (chắn không]. các nhá dụ hành vũ trụ có thẻ 
nỏi chuyện với nhau một cách bình thưởng như khi họ ở trên mắt đất được 
không `? Tại sao ° 


° Ụ, Kí lT rHhưNg !rrh Ương cũ thứ TU" được Tín: 

* h t/'tOM1J Khóyng [T0 FƯUVEMI HƯỢC ñH11. 

_ U#MI tóc truyen am trong chất rần Ì0H lim trorrg citäi tạng 
1 (cñ":¡ hữmn tang cjcHáảt khi 


Sử đĩ âm truyền được trong các chất khí. long. rắn và không truyền được Irong 
chân không. vỉ khi các nguồn âm đao động, nó sẽ lắm cho các hạt cấu tạo nén chất 
rắn. long. khi ở sát nó cũng dao động theo. Những hạt nảy lại truyền dạo động cho 
các hại khúc ơ gắn chủng và cử như thể đao động truyền đi xã... c đó, muốn âm 
truyền tử nguấn ẩm đến tại tạ nhất thiết phải có mỗi trường truyền âm như chất rắn. 
chất long và chất khi. 
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Bài lá pHAn xA AH - TIẾNG VANG 


Trong cơn dông, khi có tia chớp thường kèm theo tiếng sấm. Sau đó còn nghe 
thấy tiếng Ì ầm kéo dài, gọi là sấm rền. Tại sao lại có tiếng sấm rến ? 


| - Âm phản xa - Tiếng vang 


Lhmp trong. mới liane động lớn (động Hương 
Tích œ Hà Tx, hang Bầu ( mè ư Hạ Long. đẳng 
Phong ha ø Quang lìmh...|I, nẻu nói là thì 
su đo cm sẻ nghề được tiếng nói cua chính 
minh xene lại, Do là tiếng vane (hình 14.11. 


la nghe được tiếng vang khi ám truyền đến 
viclq đá đội lại đến tái tạ chậm hơn ấm truyền 
Irực tiến đến 1t HỘI khoang thứi gian 1t nhất lũ 
| 1ã giảv. Hình Tả 1 


\m đời lại khi gặn một mắt chân la 
s11 lui xát 


s E Em ditưne nuhé được tiếng vàne c đầu 2 


VỊ xao cm nưhe điưực Hệng vang đó 


œ E lạ: sáo trone phong kín 1ú thường nghệ 
thay an ta hơn so với khi ta nghe chính ám đủ 


' ñgữđI HT 2 


s EÏ Khi nói to trong phóng rất lớn thí nghề 
được liệng vàng. Nhưng nói tô như vậy trong 
phòng nho thí lại không nụ he thấy liệng vàng. 


¡0Ì Trong nhàng nào có am phản xạ ” Kết luửn 


Bị [lẫy tình khoảng cách ngân nhất tử người nói — Có tiếng vụng khi tà nghe thấy 
đến bức tường đẻ nehe được tiếng vang, Bế ... tách ....... mọi khoảng 
tận Eúc ¡101 trang khong khi là 34s =——— thời gian ¡1 nhất là 1:1S giảy. 
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II - Vật phản xạ âm tốt và vật phản 
xạ âm kém 


Nuưm tạ đã lắm thì nghiệm như hình 14.2 
ức nghiên cứu ấm phán xạ 

Thav mặt gương trong thí nghiệm nảy 
bằng những mãt nhân xụ khắc nhau. nưười 
ta đã đi dến kẻit luận : 

Những vặt cứng có bẻ mặt nhắn thí 
phán xa ảm tới ( hấp thụ âm kém. 

Những vật mềm, xốp có bé mặt gố phé 
thi phan xa âm kém. 


w El Trong những vải sau đảy : 


ftidiu xốp, thẻ đệm mút, 
IIẬI  ưƯðND. tắm kim loại, 
äoœ len, - gi su xếp, 
mặt đá húa. tưng tụch, 


vật nữ nhấn xụ ấm lói, vật nao nhan xạ 
mm kém 2 


li - Vận dụng 


w EH Trung nhiều phong hoá nhục. phòng 
chiếu bong, phòng ghí âm, người ta thường 
l1 HH xử xử vừ tro đêm nh ng đề lm 
uidm tiếng vàng, Hãy giải thích tại sao 2 


v E1 Khi muốn nẽhc rõ hư, người lạ thường 
đặt bạm tay khum lại, sắt vao vành tái (hình 14 3], 
dồng thửi hướng lại vẻ nhía nguồn âm. 
Hảy giám thích tại sáu 2 


Hình 14.2 


Hình 14 3 


Ất 
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x il Nưười ta thưởng sử dụng sự nhan xạ cua 
siêu âm đẻ tác ¿nh đo vấn cua Biến. 


(Ha xứ tàu phải ra siêu ấm vị thụ được 
m phan xạ của nó từ đáv biển sau Ï giầy 
(hình 14.4). Tỉnh gắn đúng độ sâu cua đảy 
biển, hiểt vận tốc truyền siêu âm trong nước là 


I500m:s ? 


w ET Hiện tương phần xạ âm được ứng dụng 
trong những trương hợp não dười đây ° 

a} Trắng cảy xung quanh bệnh viện. 

b) Xác định độ sâu cua biển. 

c} Lâm để chứi “điện thoại dây”. 


đ} [am tường phụ đạ, nhúng 


FT FỊ Le] „1 £=Í' 'Ấ: f1] f£ "II ; Wị bế 'cli [ii đói F!1F'HCtI Ha Ẻ f : lg tj t„JJ1 
li /XJM: CẲY: CHỈ! âm tu£ B0 f nhất lã †/TŠ tiấy 
/ @ vulÍi rợn CÓ lệ rriáf 0 nÍư: j1 x]1 đH RNÈẽNL CC vai CcoNñN| 1 


hwx 'Ịz‡ ¿cï LM]1/1đ h 1/11 TỔ II 1/1 ' 'Nưị „j[T1 K11) 


Cá heo, đi nhúi ra siêu ấm và nhờ ắm nhân xạ để tìm thức ăn. Đặc hiệt còn dơi 
củn có thẻ sự dụng nhân xạ của siêu âm đẻ tranh chướng ngụi vật khi bav. Ví vậy. có 
người nói rắng đơi "nhìn" được trọng hỏng tối. 
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Bài 15 cuồng ð NHIÊM rIÊNG ÓN 


Hãy tưởng tượng nếu thiếu âm thanh thi cuộc sống của chúng ta sẽ té nhạt và khó 
khăn như thế nào. Tuy nhiên tiếng động lớn và kéo dài gây tác hại rất xấu tới thần 
kinh của con người. Vì vậy trung các nhà máy, ở các thành phổ nghiệp, người 
ta phải tìm cách hạn chế bớt những tiếng ồn. Cần phải làm thế nào 2 


| - Nhan biết ö nhưm tieng õn 

m Li Hìmh nào trong các hình 15.1, 15.3, 15.3 thế hiện 
tin ấn tới mức ö nhiềm tiếng ổn 2 V¡ sao em biết 2 
Kết lun 


[iếng ôn gay ö nhìếm là tiếng ơn... và... lắm 
nh hương xấu đến . C1ả cũn người 


_ Ẵ s D xã ũ 3 Ñ ¡ ÿ .M # : 
v kí] [ rường hơn màu sau đây có ó nhiệm tieng 0m 2 


u] Tiếng hứt ri lù sai lại 


bị Làm việc cạnh rñáv xaáv xắt thúc, gạo, ngô... All! Tôi không 
_ : › l “ thể. ng†e được, 
c]Ì Nhà œứ canh chự. bạn r “mẻ *fx 


tỏ hơmi s"wÖïng 7 


- ( 


đ) Hnh xin, 1rm xã ứ canh chự., 


| - Tim hiệu biên phảp chông ô nhiễm tieng ôn 


lláx đọc những thủng trn dưới đáy : 


lễ chông ä nhiềm Hếng án, đặc biệt là tiếng ấm HH, 


thong. nưười ta thương đúng những hiện nháp sau May khoan: bê lông li) tục 
| ế: _ ä | hoại đồng canh nœ lâm việy. 
l, Treu biến báo “Căm họn còi” tụi những nơi vấn 


hẻnh viện, trưởng học 


¿. Xây dựng lường betong ngăn cách khu dân cư với 
đường củo tốc. 


3. Trồng nhiều cây xanh đẻ âm truyền đến gập là cấy 
sử Phan xạ theo các hương khác nhau. 


4, Lắm trấn nhả. tường nhà đây bằng xóp. lắm tưởng 


L2 F _ Hinh †53 Hin chữ ồn án d 
phú (lạ, nhụú nhưng để ngắn hơi ấm truyện qua chủng : vã 


gắn lỡp học. 
4ã 
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e 1 Tử những thông tin vẻ các hiện pháp chẳng ô nhiềm tiếng ÔN náo thông nêu trên, 
hảy điển các hiến phúp cụ thẻ lam: guữm tiếng ôn vào chế trăng tronpt bảng đưới đảy : 
Cách làm giảm tiến tiếng ồn - Biện pháp cụ thể làm giảm tiếng tiếng ốn 
mĩ 1) Tác động + vào › nguồn Nm_mpnmC —— *Âsyaay 
2) Phân tản n tân âm trên đường truyền 
3) Ngân không cho âm truyền tới lai Ì|- xa 


œ EỞ à] Húv néu tên mốt xó vất lieu thương đước dụng để ngắn chân âm. làm chủ 
äm Iruyên qua ÌI. 


hị Hãy nẻu tên một số vật liệu nhan xu ám tôi được dụne đề cách âm, 


lÍ| - Vận đụng 


w EH Hãy đề ra những biện pháp chồng ö nhiềm tiếng ồn có thẻ thực hiện được đói 
với hình vẽ 15.2 : lã.3. 

x Ilẫv chỉ ra trường hợp gãy ö nhiệm tiếng ổn gắn nơi em sống và để ra một vải 
hiện pháp chẳng sự ö nhiễm tiếng ôn đủ, 


+ M: xô ra KP M2 Gít lạ, KÉO di, gay TU“ HƯƠNG 3121 
(XÓH ÓC tÍ N3 ví! Íhvl( TC YN] DPUT NMIOIMJ CLM CÓ) /NHIU 

Š PP rd‹c: Zj /VUØNIT (MJ 6! CâW! (âm! tiâÌrt GƠO ÍO Ct HOYNG ỚN: (KH 7d 
r'NRUI C7) (ÝYYYH! PUVEP 07, NA CÝÍM? BI! TUYẾN [MsO (MIUWN/ ⁄Zidc 

% NHAN! tật 0U (ẤŒ (li vn? tt lạm gian f0 lộ 0t tuyên rà 


l1 tt #t¿ vật liệu cách âm 


L Ông xú xe máy dùng để lớn gwữn vấ) tà của cm do 
máy nộ của xe phái ra, Không khí ơ miệng ông thoát hơi 
cua may nó bị dạo động mạnh nên am phải rũ rất to. lấn 
Ông xa vào xe, ấm sẽ giam khi truyền qua các vách ngăn 
trung ông xa, ra đến miệng ông xí thì độ tạ bị giảm đi 
đảng kẻ. Ông xú CÔN được gọi lá bộ phản giam thanh 
(hình | §.3. 
® Trong các nhá hắt, rêm treo tưởng chủ yêu được đùng 
đẻ lắm em tiến vang, còn tường nạch chú yêu đươc Hình 15 4. Cấu tạo của bộ 
(lũng đẻ ngân cách âm giữa cúc phong. phận giảm thanh đơn gần. 


+ 
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TỔNG KẾT CHƯÓNG 2 : AM HỌC 


I- Tịựí kiem tra 
1. Viết đáy đủ cúc cầu sau đây : 


ä) Các nguồn phát äm đẻu ..... 

bị Số đáo động trong | giáv là... 

[km vị tin số lì. _ 

c} Độ to cua ấm được đo bằng đơn vị 
(d). 


(} Văn tốc truyền âm trang không khi là 


+. ĐI cầu với vác TP Xã Các CỤ, Tự XS44U ; 
aJ tấn sở. lớn. bông : 

hJ tắn xi. nhũ, trắm : 

vì đao động, hiến độ lớn, tú : 

d) dao động. biến độ nhỏ, nho. 


4. Hãy cho biết âm có thẻ truyền qua 

tHỦI trường nào sau đấy ? 

ä} Không khi : 

hì Chản không : 

c} Rắn : 

đ) Lang. 

4. Am phản xạ lủ gì 2 

5. Hãy đánh dẫu vào cầu tra lới đúng. 
Tiếng vung lả : 

Ä., âm phán xạ. 

B. âm phản xạ đến cúng một lúc với ấm 

phải ra 


C, ảm nhan xạ truyền đi mi hươmg, 
không nhất thiết phái truyền đến tải. 

D. am phản xạ nghe được cách biết với 
am phái ra. 


&. Hãy chọn từ thích hợp trong khung 


“ JỄ ằ ä Ä 
điển vảo các câu sau 


‹ miểm 
‹ CN 
- nhắn 
‹- gỗ phẻ 


8} Cúc vật nhãn xụ ám tốt lắ các vật 


ˆ vá có bẻ mặi..... 
h) Các vặt phan xạ âm kém lá cúc 
vải, ... . và cá bế mặit...... 


7. Trường hợp nào sau đây có ö nhiễm 
tiếng ấn ” 

a) Tiếng cỏi xe cứu hoá thay tiếng kéeng 
báo chảy) 

hị lãm việc cạnh nơi nỗ mịn. phá đã 

£} Tiếng ồn của trẻ em làm ảnh hưởng 
đến cuộc nói chun giữa hai người lớn. 


đị Hải karaokẻ to lục ban đêm. 


R. Hãy liệt kế một số vật liệu cách âm tôi. 


45 


http://tieulun.hopto.org 


lÍ - Vầm dụng 


I. llãy chị ra bộ phần đạo động nhái ra 
m trang những nhạc cụ sau : đản nhỉ tá. 
kèn lũ, sáo, trắng. 

3. Hãy đănh đầu vậu cầu đúng : 

À. Âm truyền nhanh hơm ảnh sảng. 

H. Có thể nghe được tiếng sắm: trước khi 
nhìn thầy chơp. 

C, Am không thẻ truyền trone chân không. 
I3. Am không thể truyền qua nước. 

1.4) Dao động của các sợi đây đản khác 
nhau như thẻ nào khi phải ru tiếng to và 
tiếng nÌụ: ? 

bị Do động của các sợi dây đản khúc 
nhau như thế nào khi nhát ra im cao vả 
ăm thắn 

4. Hai nhà dụ hanh vũ trụ ở ngoài khoảng 
khủng, có thể "trò chuyện” với nhau 
bảng cách chạm hai cải mũ của họ vào 
nhau. Hãy niải thích äm đã truyền tới tái 
húi người đó như thể nào ” 


Š, Vị sảo trong đếm vên tỉnh khu đi hộ ð 


nuỏ hẹp giửa hai bén lường cao. ngoái 
tiếng chủn rủ cón nghe thấy một ăm 
thanh khác giống như cú người đang 
hưu sửt } 

ñ. Khi nào thì ti có thể nghe đước âm 
ta nhất 2 

A. Ấm phát ra đến tại cùng rhội lúc với 
äm nhan xạ ; 

. Am phát ra đến trì trước ảm phản xạ : 
L'. Am phải ra đến tai. âm phản xạ đi nơi 
khác không đến tái : 

[3. Ca bà trương họp trên. 


lâu 


T. Giá sử một bệnh viện năm bên cạnh 
đường quốc lộ có nhiều xe có qua lại 
Hãy đẻ ra các hiện pháp chẳng ö nhiễm 
tiếng ấn cho bệnh viện này: 


II - Trỏ chơi ö chữ {hình 16.1) 
Thưo hang ngang : 

l. Mỗi trường không truyền âm. 

2. Âm có tấn số lớn hơn 30000HZ. 

4. Số đưo động trong một giáv. 


4. Hiện tượng ảm dội ngược trở lại khi 
úp mặt chắn. 


Š. Đặc điểm của cúc nguủn phát âm, 
ñ. Hiện tượng xáy ra khi nhản biệt được 
an nhát ra và ám nhân xạ. 


T1. Am cỏ tắn số nhỏ hơn 2(Hz. 
Từ hảng dọc là gì ? 


"⁄4 A "6" km QGœ@ h — 


Hinh T16 † 
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02100). (Ciệc, 


Fr”m 


ĐIỆN HỌC 


( ăn cầu dùng nam chẩm điện 


se Có mấy loại diện tích ? Những điện tích loại nảo thị 
dây nhau, hút nhau ? 

se . Dòng điện là gi ? Dòng điện có những tác dụng di ? 

s Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thê như thê nào ? 

se Cường độ dòng điện và hiệu điện thể có đặc điệêm gi 
trong đoạn mạch nổi tiếp và trong đoạn mạch song song 2? 

s_ Sử dụng điện như thể nào để đảm bảo an toàn ? 


“| 
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Bài 17 sự NHIÉM ĐIỆN Do cọ XÁT 


Vào những ngày thời tiết khổ ráo, nhất là những ngày hanh khô, khi cởi ảo ngoài 
bằng len, dạ hay sợi tổng hợp, ta thường nghe thấy những tiếng lách tách nhỏ. 
Nếu khi đó ở trong buồng tối, ta còn thấy các chớp sáng li tí. Cũng giống như thế 
nhưng kỉ vĩ hơn nhiều là hiện tượng chớp và sấm sét trong thiên nhiên. Một trong 
các nguyên nhắn của hiện tượng này là sự nhiễm điện do cọ xái. 


I - Vật nhiễm điện 


Thỉ nghiệm Ï 


L. Đưa một đấu thước nhựa lại gắn cúc vụn giấy =.ngT _ 
viết, các vụn mông hay một quá cầu hàng nhựa | Hinh 17 Ta 
xúpn nhớ được treo bảng xựi chỉ manh — Đưa hước nhựa là gắn các vụn giấy 
(hình ]7.Ia và |7.1h). Hãy quan xúi xem có 
hiện Hrợnge gì xay ra không, 


Sau đó dùng miếng vai khổ cơ xát vào thước 
tựa rồi lần lượt làm như trên. Có hiện tượng 
gỉ xay ra đối với các mẫu giáy vá quá cầu 2 


¿‹ Lm In nưhiểm tương tự, thuy thước 
nhựa bằng một thunh thuy tình được cọ xái 
bằng manh lụa. sau đỏ thuay bảng một manh 
mnilồng hav mánh phím nhựa được cụ xái 
hằng manh len. 


4. Ghi kết quá quan sút được thút hay đây) vào Đưa thước nhựa "4 gắn quả cầu 
hang dưới đây : hÀng nhựa xếp 


Thước nhưa 
Thanh thuỷ tình - 
¡_ Mảnh nilòng 


_ _ Mảnh phim nhưa_ | "Ga =<. =-. 
| d4* 
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Két luận Ï Chọn cụm từ thích hợp trong 
khung điển vậu chỗ trắng - 

Nhiều vật sau khi bị cọ xát ..... các vật khúc. 
Thí nụhiem 3: 

(huấn bị một manh phím nhựa chưa bị cọ 
xát Sau đó chạm hút thư điện vào manh tún 
tháng được bố trí như hình |7.3, thí đến của bút 
khỏng sảng, 

[Dùng manh len cọ xút ranh phím nhựa này 
nhiều lấn vả quan sát kĩ đèn cua bút thư điện 
khi chạm bửủi vao mảnh lùn, 

Tiến hành thí nghiệm như trên, nhưmg thaáy 
manh phím nhựa bằng thước nhựa đẹt. 


Két luận 3. Nhiều văt sau khi bị cọ xắt cú khủ 
nảng...... bong đến hui thưđiện.Ỗ m=— 


lI - Vận dụng 

v EU Giai thích tại suo vào những ngày thời 
tiết khỏ ráo. đác biết la nhưng ngày hành khó. 
khi ta chái đầu bảng lược nhựa. nhiều sợi tóc 
bị lược nhựa húi kéo thăng ra ? 

w El Khi ta thối vào mắt bản, bụi bạv dị. Tại sao 
cảnh quạt điện thối gio mạnh, sau mọi thời gian 
km củ nhiều bụi hám vào cảnh quạt, đặc biệt ứ 
mép cảnh quạt chém vào không khi ` —=——— 


« có khả nắng đây ‹ không đây và 
khủng hui 
„ củ khả nắng hút « vừa đáy vưa hui 


Hành 1? 2 


Các vát sau khi bị cọ xát củ tĩnh 
chữi đã néu trong cúc kết luận trên 
được gọi lủ các vật nhiêm điện l:ay 
cúc vật mung điện tích: 


x EE Vủo những ngày thời tiết khó 
rủo, khi lau chủi gương soi, kinii 
cưa số hay màn hình tivi hẳng khăn 
bỏng khó. la vàn thấy có bụi vài 
bám vàn chùng, CHai thích tại sao `} 


+ Co the làm nhiệm: điện nhiêu vất bằng cách cơ xát 
+ Vạt bí nhiềêm điện [vát rmarw† điên th) có khả nàng ÌNH các vạt khac. 


Có thễ em chua biết 


Sự cọ xát mạnh giữa những giọt nước trong luống không khi bốc lên cao là một 
trang những nguyễn nhân tạo thành cac đảm mây dũng bị nhiềm điện. Khi đó giữa 
các đám mãy này hoặc giữa chúng với mặt đất xuất hiện tia lựa điện nhát ảnh chứn 
chói loá. [Do nhiệt độ cao của tía lửa điện, không khí giản nơ đột ngột. phát ra Hệng 
nỗ gọi là tiếng sấm (khi có tia lựa điện piữa hài đám máy) hoặc tiếng sết (khi có tia 


lửa điện giữa đắm máy và mặt đất! 


| 
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Bài Tổ Hai toại ĐIỆN TícH 


Một vật bị nhiễm điện (mang điện tích) có khả năng hút các vật khác. Nếu hai vải 
đều bị nhiễm điện thi chủng hút nhau hay đẩy nhau ? 


| - Hai loại điện tích 


[li nghiệm Ì (hình [3,1] 


I. Kẹn hai manh nilông vào thân búi chỉ rồi 
nhắc lén. Quan si xem hai tranh ní lũng có hút 
hay đây nhau không. 


2, Trải hai mạnh nilễng núy xuống mật bản, 
đùng miếng len cọ xát chủng nhiều lắn. Cấm 
thản bút chỉ để nhắc hai mạnh milỗng lên, quan 
sat xơrn chúng hút nhau há đầy nhàấu. 


%, Dùng manh vít khó có xát hai thành nhựa 
sa: màu giỏng nhau. DI một trong hai thanh 
nảy lên mọi trục nhọn để củ thể quay để dảng, 
Emmi cac đầu đã được cụ xat cua lái thành lại 
gảm rihel (hình ER,2]1, quan xắt xem hai thanh 
nhựa hút hay đạv nhau. 


Nhằm vết 


Hai x1 piông nhau, được cụ xát như nhau thí 


trang điện tích .„ loại vá khi được đặt gần 
thu thì clủng....., nh:. 


[hí nghiêm 3 

Hỗ trí thí nghiệm như hình 1Ä.3. trong đó 
thanh nha sim mảu được cụ xút bằng vai kỈtd 
vũ dược đặt vua trục quấy. Đưa đấu thành thuy 
tình đã được cọ xát bảng manh lụa lại gắn đấu 
đã được cụ xát cua thanh nhựu xắm máu. (Quan 
sái xem chúng đảy hay hút nhau. 


Ẫ 


Hình †R ï 


Hinh 18.2 


‹ C1Nữ 
, đây 


Hình 18 3 
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NINH vl 


Thanh nhựa sắm máu vả thanh thuy tính 
khi được cọ xát thí chúng... nhau do 
chúng mang điện tịch....... loại. 

Nhiều thí nghiệm khác đếu chứng lo rằng hai 
vật man điện tích hoặc đây nhau hoặc hút nhau. 


Wét lun 


“ĐI NT) loại điện tich. Các vật riang điện 
tich củng loại thị... nhau, mang điện tích 


khác loại th, ... , nhau. 

Nuưửi tủ quy ưữc gụi điện tích cua 
thanh thuy tình khi cọ xát vào lụa lá 
điện tích (lương (+) ; diện tích của thanh 
nhựa sắm màu khi cọ xát váo vai khó lã điền 
lịch am (-)  - ˆ - 


lI - Sơ lược vẽ câu to nguyên từ 

Cc vật bị nhiễm điện là các vật mang điện 
tịch. Vậy những điện tích này tử đầu ma củ ” Các 
kiến thức đưới đây sẻ giúp ta trả lới cầu hỏi này. 
Tim HIẾN St lMỢC VỆ CN to HĐHVỀỄNH tÝ 

Mi xát quanh 1a đéu được cầu lạo tử các 
nguyễn tư. Mỗi nguyễn tư lả một hạt rất nhỏ. 
nhưng hạt đó lại tóm những hạt nho hơn nữa 
(hình l 3.3). 
1. Ö tâm mỗi ñnguyn tư cô mỗi hit nhàn 
trung điển tích dương 
+. Xung quanh hạt nhản củ các electron rang 
điện tích âm chuyên động tạo thành lớn vo cua 
II#HVẺTI fỨ, 
Ä. Lông điện tich ấm cua các électrôn có trị số 
tuyệt đối bảng điện tích đương cua hạt nhãn. De 
đó bình thưởng nguyễn tự trung hoa về điện, 
4. Elcctrôn có thẻ dịch chuyển từ nguyên tư nảy 
sang nguyẻn tr khác. từ vật này sang vặt khác. 


„ củng 


- đâu 


v EH Đại thanh nhựa sắm máu lên 
trục quay sau khi đã được cụ xứi 
bảng manh vai khó. Đưa manh vái 
này lại án đầu thanh nhựa được có 
xát thi chúng hút nhau. Biết rằng 
mạnh vải cũng bị nhiềm điện. hơi 
máành vải mang điện tích dương 
hay điện tích ám * Tại xao ” 


Hinh 18 4 
Mô hình đạn giản của nguyễn tứ 


¬Í 


Si 
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lÍÍ - Văn: dụng 

* Trước khi cụ xắt, có phải trong môi vặt 
đêu củ điện tích dương và điện tích âm hay 
không * Nếu củ thi các điện tích náy tốn tại ứ 
những loại hại náo cấu tạo nên vật 2 

# EÍl Tại sao trước khi cọ xát, cúc vật không 
hút cúc vụn giấy nho ? 

x X1 Sau khi cọ xát, vật nào trong hình |4.5h 
nhận thêm ẻlectrön. vật nào mất bởi ¿lectrön 2 
Vật nảo nhiễm điện dương. vật nào nhiềm Hinh 1B 5 
điện ảm ” 


s. Ỳ IlIÚjJ W„i HH Ỉ äif# í Ì 

| Ỉ 1q " Hit Í\ li! }ĐỊ Ỉ š la f Í 
.. | l Ƒ Ƒ l8 
sua Ỹ 


Trước đây hơn 2000 năm, người ta đã phát hiện ra sự nhiệm điện cua hỏ phách 
khi cọ xát vào lông thú. Theo tiếng Hí Lạp. hỗ phách lá ếlectrôn. Sau này người ta 
đúng từ ẻlectrôn để đặt tên cho hạt màng điện tích ảm trong nguyên tử, tiếng Việt còn 
gọi là điện tư. 


bu 
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Bài TỦ ponG ĐIỆN - NGUỒN ĐIỆN 


Có điện thật là ích lợi và thuận tiện. Đèn điện có thể bật, tắt dễ dàng ; sảng trưng 
ngay cả dưới trời mưa, gió. Ngoài ra còn có quạt điện, nối căm điện, máy thụ 


thanh (rz 


Tiô), máy thu hình (tivi). máy lạnh. điện và rất nhiễu thiết bị điện 


khác tạo cha cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Các thiết bị này chỉ hoạt động 
khi có dòng điện chay qua. Vậy dàng điện là gì 7 


| - Dòng điện 
m BH Hữc tìm lich ví tư mù từ 
giữa thong đến tử tỦẰNg HN 


q} Đối chiếu hình |9.1a với 
hình 19.1b, hãy điển tư thích 
hợp vào chỗ trắng của cầu sau - 
Điện tịch cua mảnh nhìm nhựa 
lương tự như... . trong bình. 
bj Đối chiếu hình l9.lc với 
hình I9,ld, hãy điện từ thích 
hp vào chủ trồng của căi sâu ; 
Điện tích địch chuyền từ mảnh 
phím nhựa qua hỏng đến đến 
tay 1ä lượng tự ñÌhư niưữc 

từ bình A xuống bình H. 


e Ef Kli nước ngưng chạy, tú 
nhai đủ thêm nước vào hình Á 
để nước lại chay qua ảng 
xuống hịnh H. Đèn bút thư điện 
nưữừng sáng. lắm thể nào đề đến 
1a lụi sang } 
'Vhảm ve† 

Hỏng đến bút thư điện 


sảng khi các điện tích... 


k] utiã (iủ Ò_ ———===— 


ä  Mánh phưn nhựa đã nhiền đhện: h 


. 
khi ta chạm bát xử điện. 
tiền bút thử điện loi sảng rỗi tải 
Hình T118 ! 
Kẻr huàn 


lùng điện la dòng các điện tích dịch chuyển 
củ hướng. 

Đến điện sáng. quạt điện quay và các thiết bị 
điện khác hoạt đọng ki có dòng điện chạy qua. 


mỊ 
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lÍ - Nguôn điện 


l.Cói nghìn điện tÌiấthu dụng 

Nguồn điện củ khả năng cung cấp dòng 
điện đẻ các đụng cụ điện hoạt động. 

Mỗi nguồn điện đếu có hai cực. Ílái cực của 
mn huy acquy là cực đương (kỉ hiệu đấu !| vả 
vực ám (kí hiệu tấu —Ì. 

m EHÏ Hãy kẻ tên các nguồn điện có trong 
hinh I9.3 xả mới vải nguồn điện khác nà em biết, 


Hãy quan sài hình 9,2 hoặc những chiếc 
mn thất và chị ra đầu là cực dương. đầu là cực 
ảm cua môi nguồn điện nảy 
¿„ A[urÍt tIỀN tí HuHÓnH đicn 
1 Mắc mruịch điện với nguồn điện như lính |9.3, 


bị Đăng công tấu (cái đồng ngài), quan sát đến 
cô sảng hay không. 


Nếu đến không sáng, ngất công tắc vả kiến Hình 18.3 
tra mìạch điện : 

Dây tóc bỏng đến có bị đứt không ” Đui đến củ tiến xúc tôi với để cua nỗ không } 

Các đầu đảy điện đã được vặn chặt với các chốt nội của đến, cua 0t vả cua công tắc 
chưa ? Liệu đáy điên có bị đứt ngắm bén trone không 2 

Pin củn mới hay đã cũ ? 
Sau đó đồng công tắc để đam bao mạch điện kín và đến sáng. 


lII - Vận dụng 

w BH Cho cúc từ vá cụm tử sau đầy : dến điện. quạt điện, điện tich, dàng điện. Hãy viết 
ba cầu. mùi cầu cỏ sự dụng li trong số các tứ, cũm từ đã cho. 

w EBH Hãy kẻ tên nắm dụng cụ hay thiết bí điện sư dụng nguồn điện lả pịn. 

# EHO nhiều xe đạn có mới bộ phần là nguồn diện gọi là dinamỏ lào ra dòng điện để 
thắn sảng đến. Hãy cho biết lắm thể nào để nguồn điện này hoại động thắp sáng đến. 
® Dứng điện là 0g các diện tịch clịch chuyên có hương. 

® Mới nguồn điện đếu có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kẽ: 


c 
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Bài 20 CHÁT DÁN ĐIỆN VÀ CHÁT CÁCH ĐIỆN 
DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 


Dòng điện ở mạch điện gia đinh nếu chay trực tiếp qua cơ thể n¡ 


Ủi sẽ rất nguy 


hiểm tới tính mạng. Vì vậy tất cả các dụng cụ và thiết bị dùng điện (dây điện, công 
tắc, phích cắm điện, ổ lấy điện, bóng đèn. quạt điện v.v...) đếu phải được chế tạo 
bảo an toàn cho người sử dụng. Chúng gốm những bộ phận dẫn điện và 


những bộ phận cách điện. 


I - Chất dẫn điện và chất cách điện 
Chất đân điện là chất cho dong điện đi quả. 
Chất dẫn điện gọt là vật hêu dân điện khi được 
dùng đẻ làm các vật hay các bộ phận dân thện. 
ClHảt cách điền là chải khong cho dong 
điện đt qua. Chất cách điện gọt là vạt liệu cách 


điện khi được dụng đề lắm cúc vặt hay các bọ 
than cách điện. 


øs BE Quan vựi và nhận hóc: 
Hãy quan xát hình 30. hoặc các vật thật 
tương ứng vá cho biết chúng gốm : 
I. Các bỏ phận dẫn điện là 
3. Các bộ nhạn cích điện là. 


Tìm nưhiệm 

Cần phái lắm thí nghiệm để xác định xem 
một vắt lá vật dẫn điển hay vặt cách điện. 
1. Lẫn mạch điện theo hình 30 3. 
3, Trước hét chận hai mô kẹp với nhau vả 
kiểm tra mạch đề đám bao đến sáng. 


DUI XOÁY *— Hai đầu đây độn  DƯICAI 


^ 


Mỏ nhựa của pứitch cárri 


_ Ñ-—— xn chốt cảm Lồi đây 


Hình 20 T1: Bàng đến đụi xoáy, bong đen: 
dur cải vả nhích cảm diện với dây dẫn 


Hinh 20 2 


*j 
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3. Kẹn hai mo kẹp vúo lun đầu cua vật cẩn xúc 
định : một đưạm dây thép. một đoạn đây đồng, 
múi đoạn và nhựa hạ thív điện, một đoạn ruội 
bút chỉ, miếng sử. ngoài rủ có thẻ kiểm tra bất 
ki vắt náo có quanh tạ như đoạn đây xắt. vú tỏ 
hút chỉ v.v... 


Vât dẫn điện | Vặt cách điện. 


Với từng trường hợp. quan sắt bằng điên vũ éÌh 
kết qua vào bang hẻn, 


x E1 Hãy kẻ tẻn ba vật hiệu thường dùng để w BE Hàảy nếu một xố trường hợp 
lắm vật đẫn điện và bạ vật liệu thương dùng để —- chứng to rằng không khí ứ điều 
kiện bình thưởng là chải cách điện. 


lãm vai cách điợn. 


II - Dòng diện trong kim loại 
I. Eleitron Bể vấa trang kim kh 


ä} Kim loại là chát dẫn điện, Kim loại được 
Cải tập EỨ Các ñgULIvẻn 1Ư. 


m EH Hãy nhỏ lái xem trang nguyên từ, hụt 
mua trang điện tích dương, hạit nào mang 
điện tích âm. 


bị Các nhà khoa học đã phái hiện và khẳng 
đính rằng trone kim loại có các ẽlectrôn thoái 
ra khoi nguyên tư và chuyện động tự do trone 
kim loại. Chúng được gọi là các electrun tư 
du. Phản còn lại cua nguyên tự dạo động xung 
quanh những vị trí có định. Hình 20.3 là mù 


hình đơn gian của một đoạn dây kim loại. TH 
x EH Hảy nhận biết trong rò hình nảy : w ET Hãy cho biết các ¿lcctrôft tự 
Ki hiệu nào biểu điễn các êlccôn tự do — đÓ BI cực nào cua pin đây. bị cực 
Ki hiệu nảo biểu diễn phần côn lại cua hên-Của pản lôi 
R x Ta : 
nguyên tư. € húng mang điện tích gì ° Vì sao 2 lầy vẻ thêm môi tên cho môi 
clcctrỏn tự do này để chí chiều 
2. Đăng tiện Ằronu kimH loại (ch chuvẻn có hưởng cua chúng. 
Hinh 3.4 vẻ phòng to đây đẳn kin loại nổi - Kế? (ujn 
bỏng đến với hai cực của pín và mội số Các.... trong kim loại,.... tạn 


ởlectrôn tự đo trong đây dẳn đó, =—=——> thánh dòng điện chạy qua nó. 


|5. 
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IH - Văn đụng 


Vật nào đười đáy là vật dắn điện ? A_ Thanh gỗ khô : 
l. XiúI đuạn ruội hút chỉ : 
C. Mội đoạn đây nhựa : 
[) Thanh thuy tình. 


[rong cúc dụng cụ và thiệt bị điện thường 
dùng. vải liệu cúch điện dược xư dụng nhiều  Ä. Sử. C. hhựa. 
nhất lá : . Thuvtinh — Ö. Cao su. 


E1 Trong vi nào dưới đầy không cú các 
¿l¿ctrẫn tự dụ 2 ‹ Mội đoạn dãy thép : 
; Một đoạn đây đồng : 
- Một đoạn dãy nhựa , 

D Múi đuạn dav nhằm. 


¬& »* 


h D ị T1. đí Í LÚ INH¿f k "hãi Ỉ lÍ £* j 


ˆ 
7T 
= 
`» 
=- 
~% 
- 


Mac. 
Í 


® lroneg những chải chà ứ bang hên, em tìm 
thấy chát nào đân điện tốt nhất, chát nảo cách 
điện tôi nhất ? 

® VÌ sao các lõi đây điện thường bằng đồng ? 

® Khi có dòng điện trong đây dẫn kìm loại, 
cac ¿lectram tự clo dịch chuyên có hướng với 
vận tóc khoang tử El, |mim/š tới ]mtmt⁄s. 

Thể mà khí đóng công tắc điện thì bỏng 
đến sáng hấu như tức thì, mặc dù đây dẫn có 
thẻ rất đải. Đỏ là vị khi đông công tắc, các 
¿leclrön tự đọ có sẵn ở mọi chỗ trong dảy dẫn 
nhận được tin hiệu gắn nh cùng một lúc vả 
húu như đồng loạt chuyên động có hướng. 
Thật đúng là nhanh như điện l 


Dẫn điện tốt hơn 


â? 
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Bài 2Ï so oó mAcH ĐIEN - CHIẾU DONG ĐIỆN 


Các thợ điện căn cứ vào đâu để có thể mắc các mạch điện đúng như yêu cầu cẩn có 7 


| - Sđ dỗ mach chện 
1. Ki hiếu cua HAI vì hà mhận mụch diện 

ham mỏ tá đơn giản các mạch điện và mắc (lãp] một mạch điện đúng như yêu cầu, 
nưười tì sự dụng các kí hiệu biếu thị các bộ phản của mạch điện để vẽ sơ để cho mạch 
điện. KỈ hiểu cua một số hộ phận mạch điện được cho trong bang dưới đây : 


+5 Xã thì mụch diện 

x EH Sư dụng các kí hiệu trên đây. hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 19,3 theo đúng 
Vị trí các hộ nhận mạch điện như trên hình nảy. 

r Hãy vẽ một sơ đồ khác so với sứ đồ đã vẻ œứ câu Cl bảng cách thay đối xị tí 
các kí hiệu trong xơ đồ này. 

v EỠ Mäc mạch điện theo đúng sứ đỗ đã vẽ ứ câu C2, tiến hành kiểm tra và đông 
củng tắc đề đam bao mạch điện kín và đến sắng, 


lI - Chiêu dùng điện 
QQuv t6: tẻ chiêu dàng thiên 

[rong thể kị XIX. khi mới nghiên cửu vẻ đông điển các nhà bác học đã quy ước 
chiều cho dòng điện và tới này văn được sử dụng lễ : 

Chiều dùng điện lú chieu từ cực dương qua đáy đan và các dụng cụ điện tới cức âm 


cua nguồn thiên. 
Dòng diện cung cấp lún nìn hay acquv có chiều không đối gọi là dòng điện một chiêu. 
5Ñ 
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* Xémt hình 30.4 và so sanh chiêu quy ước cua dụng chiến với chiêu dịch chuyen 
vò hương cua vụúc ¿levtrôn tự (lo trong dùy đân kim loại. 
v E1 Hãy dùns mũi tên như trang sơ đồ mạch điện hình 3L La để biếu điển chiều 
đúng điện trong các sơ dễ mạch điện hình ðI.Í h, c. d, 


8) b) go k 


Hinh Z1 1 
II - Vận dụng 

v BE llầy tím hiệu cấu tạo và hoạt động của 
chiếc đèn pin dạng ống tron vo nhựa thường 
dùng (hinh 31.3). 


ä) Nguồn điện của đến nắm mấy chiếc pin 2 KỈ 
hiệu nào clo trong hàng trên đầy lượng ứng 
với nguồn điện nảy ? Thông thường, cực 
dương của nuuln điện lần vẻ phía đấu hay nhia 
¿u01 cua đến pịn 

h) Hãy vẻ sứ đó mạch điện của đến in và dùng 
mũi tên kí hiệu chiều động điện chạy trong 
mạch điện nây khi công tắc đồng 


“ Mạch điện được mỏ tả bảng sơ đó và từ sơ dö mạch điện có the lắp 


® Chiếu dóng điện là chiếu tử cực dương qua dãy dân vả các thiết bị 
điện tới cực âm của nguồn diện. 


Có thể em chu biết 
® khúc với dòng điện cung cắn bởi pin và acquy, dòng điện chạy trong mạch 
điện gia đỉnh lá dòng điện xoay chiếu, Môi lỗ của ổ lấy điện lúc là cực dương. 
lủc lá cực ắm xá cử thể thay đối luận nhiên. kếu vẻ ý để động điện này đi qua 
cơ thẻ người sẽ có thể gãy nguy hiểm tới tỉnh mạng. 

30 
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Bài 22 TÁC DỤNG NMHIET VÀ TÁC DỤNG PHAT SANG 


Khi có dòng điện trong mạch, ta không thể nhìn thấy các điện tích dịch chuyển. 
Nhưng ta có thể quan sát các tác dụng do dòng điện gây ra để nhận biết sự tổn 


Lai của nó. 


¡ - In Hung nhe! 


„ Eñl Hãy kẻ tẻn một số dụng cụ. thiết bị thưởng 
dùng được đối nòng khi có dòng điện chạy qua. 
= El Hãy lắp mạch điện như sư đó hình 23. | 
và Hm hiểu cúc nội dung sau đảy : 
ä) Khi đén sắng, bủng đến có nóng lén không ” 
Hãng cách nảo xúc nhận điểu đủ 2 
bị Bộ nhận nào cua đến bị đốt nông mạnh 
và phát sảng khi có dùng điện chạy qua ” 
c} Khi đèn sang hình thương. bộ phận do cua 
đến có nhiệt độ khung 250C 
Bang bén cho biết nhiệt độ nóng chày của một 
số chải, hãy guải thích vị sao đây tóc của bông 
đèn thưởng được làm bảng vonffam 2 

Lựt dứn chén thing lên khi có dòng điện 
LÍ" ta, 
m E71 Chian sát thí nghiệm của giáo viên được 
bỏ trí như hình 22.2 và hãy cho biết - 
ì Có hiện tượng gì xảy rủ với các mạnh giấy 
khi táo viên đồng công tắc 2 
bị Tử quan sát trên, hãy chủ biết dòng điện đã 
gảy ra tắc dụng gỉ với đây xắt AH. 


tíI 


Hình 22 † 
Bảng nhiệt độ nòng chảy 
của mội sö chấi 

" Nhiệt độ 
Chất nông chảy (9C) 
Vaniam  . 33/0 

Thép 1300 

Chỉ 327 
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Kết lạm 


Khí có đông điện chạy qua, các vật dân bị 


[Xmir điện chạy qua đây tóc bông dến làm 
đây tóc nòng lừi,.... cáo vú 


d Nếu trone mạch điện với đây dân bắng 
đóng có nói xen một đoạn dáy chỉ (gọi là cấu 
chỉ) thì trong môi xó trưởng hựp do tắc dụng 
nhiệt cua dong điện, đầy chỉ có thẻ nàng lvn 
trên 137C. Hoi khi đó có hiện tượng gí xay ra 
với đoạn đáy chỉ vũ với mạch điện ? 


II - Tác dụng phát sáng 

Mọi Irang những tác dụng quấn trọng cua 
đong điện là Lúc dụng phải xáng, Nhiều loại 
đen điện loại động dựa trên tạc dụng này 
|. Hong đến hút th điện 
m El Trong hỏng dén bút thứ điện (hình 23.3) 
củ chữa mội chất khí (khí nêàn!. Hãy quan sắt 


bong đến nảy và nẻu nhận xét vẻ hai đầu đảy 
bén trong cua nó. 


m Eđ Hãy quản <ái bong đến húi thứ điện 
khi nó phát sáng vả trả lới câu hoi sau đây : 
[Den xung du hai đầu đáy đến núng sắng 
háv du vũng chất khi ứ giữa hại đầu ủy náy 
nhải sáng 
Kết lun 
[Xmpe điện chạy qua chất khí trang bóng đến 
cua bút thư điện lam chất khi nảy 


"m E % & 


2. HLrn chí nÌnH qimự tên LETT 

ä! Hãy quan sát đến điệt nhát quang ở hình 33.4 
đẻ nhận hiết hai bạn kim loại to, nhé khác nhau 
ứ bên trong đến và hai đầu đây bản ngoái nội 
với chúng. 


bị Thân sảng đến đit nhát quang. 


Hình 222 


Hìmh 22 3 


Hình 22 4. Dàn điôi phải quang 


hÍ 
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hái hài đấu đây cua đến vào hai cực cua 
nguồn điện thưởng dùng chủ đèn pìn ( ốm han 
nín mắc liên tiếp). Quan sát xem đến củ sang 
hay không. 


x BH Đao nuược hai đấu (lắv đến, nhận xẻi 
xem khi đến san thị dong dien cÍ: vao hàn cực 
no cua đến. 


II - Văn tụng 


v E] [one điện khẩmg nảy ra tác dụng nhiết 
trung cúc dụng cụ náo đưcn đầy khí chúng hoại 
động hình (lurờmp } 


^., Rùng đến hút thư điện : 
H. Đến chút phút que : 

C. Quạt điện : 

I2. Đồng hồ dùng mn : 

E. Không vủ Irướmk hợp nào. 


x EL] Cho mách diện có xử để núi hình 32 Š, 
nuuan điện là một chiếu nìn với cúc cực (và 
(=] chưa biết. Hẫy néu cách lắm khi sư dụng 
đèn điệt nhát quang đẻ xác định xem À hay H 
lá cực [ : ¡cua nín này và chiều dàng điện chạy 
trong mạch. 


.". ị lị li, Vải z 


11 ®ft:10M 


. | HN * 'JH li) PO W tÍÊ] 


B„ ch «cự F F ä 4 `. 
k = « % =.Ñ L{(L s..T kL 


th JÔQM1(/ TINH 


F ï X"”Ỉ #0, 8 
II ƒ”i t1 | 


Kửt lhựn 

Đến đất phía quang chỉ cho dào 
điện di qua theu..... nht định xú 
khi đo đến sung. 


Hình 225 


đjý #L 


[ / Í Ỉ ‹ 


„8 Xã)" .ai ñ 
tui! CÍj'ì Vai 


f1 


ã k 5ø b cu 
ki F H144 CH: I5 v7 (0ý *'1 TrƑ1 Í 


® Ngày này đến điết phát quang được dùng lắm đến bảo ứ nhiều dụng cụ và thiết bị 
điện như rađiö., 1v, máy tỉnh. điện thoại dị động. ôn áp... Đến này rất bén, rẻ tiền và 


tiết kiệm điện. 


® Kli dòng diện chạy quá đến ông, nhớ cơ vhé đặc biệt, chất bột nhụ bén trang 
thành ông phát súng, Đến này nóng len rút Ít nén tiểu thụ điện ít hơm số với đến dây 


lủy nong sang. 
lu 
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Bài 23 TÁC DUNG TU, TAC DỤNG HOA HỌC VÀ 
HƯ' ®*” TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÔNG ĐIỂN 


Hãy quan sát ảnh chụp cấn cấu dùng nam châm điện ở trang đầu ch 


dng 3. 


Nam châm điện là gi ? Nó hoạt động dựa trên tác dụng gi của dòng điện 7 


I« Tac dụng tư 


li mÌt ( luH HN Ci HaHI ti HH 


Nam châm có tỉnh chất từ ví có khả nẵng 
hút các vật bảng xắt hoặc thép. Mỗi nam châm 
có hai tử cực, tại đỏ các vắt bằng xãt hoặc thép 
bị hút mạnh nhất 

Khi đưa mội kìm nam chăm lại án đầu tội 
thanh nam chấm thắng thì một trong hai cưc 
vua kim bị hút cúm cực kia bị đầy, 

"NINH Chư thiện 

Dũng dây dẫn mình có vớ cách điện quấn 
nhiều vòng xung quanh một lỗi st non, ta có 
một cuộn dây, Nói hài đấu cuộn đây nảy với 
nưuửn điển và công tắc như hình *3.Í. kì được 
một ram chim điện, 

x EI ạI Ta đựu một đầu cuộn đáy lại án túc 
định sắt nho, cúc mầu dãy đồng hoặc nhằm. 
Chuam sát xem có hiện tượng ðì xuy ra khi công 
tắc ngất xa công lắc đúng. 

bị Ta đưa một kim ru chàm lại ẩn một đầu cuộn 
dây xú đóng công tắc. Hãy cho biết, có gỉ khác 
nhau xây Faì với hai cực cưa kưn n¿ữn châm, 


Ỉ 
NHÍ im h ếm mm mm nh BI —— 


Hữmh 311 ï 


Kứrt ham 

1. Cuộn dãy dẫn quấn quanh lũi xắt 
nọn có dòng điện chạy quá là 

+, Nam châm điện củ..... vì HỦ CÚ 
kha năng làm quay kim năm châm 
và hút các vật bảng xất hoặc thép. 


ñ3 
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Lm liệu thị vmtứ điên 


Hinh *3.* mõ ta cấu tạo cua chuông điện, 
trong đỏ miếng sắt được nắn với là thép đản 
hói xử khi công tắc chưa đông, miếng sât luôn 
lÍ xi xảo tiện điểm. 


x E1 Khi 1a đồng củng lắc, có hiện tượng gì 
XúV ra vứt cuộn đáy, với miểng sắt và với đầu 
tủ chuủng * 


w E] Ngay xuu đủ, mạch điện hị hơ. Hãy chỉ 
ru chỗ hơ mạch nảy, Giải thích tại sao miếng 
vất khi đó lại trợ xẻ tí sát xảo tiến điểm. 


x E1 lại sao chuủng kêu hiến tiến chứng nâu 
vòng tắc củn đóng ” 


mg Đấu gõ chuông chuyên động làm chuông 
kêu liên tiếp. Có thê nút đó là biểu hiện tu 
đụng cự học cua dòng điện. Các động cơ điện 
tltữ quạt điện. máy bơm nước... hoại dòng 
dựa trên túc dụng này của dòng diện. 


I| - Tac dụng hoa học 

(Nhan xát th nu hiếm ca gia tiên thÌình 3.3) 
x EI Quun sắt đến khí công tắc động và chó 
biết dung địch muối đồng sunphat (CuSO,¡} là 
chát dân điện hay cách điện 3 


x EŨ Thúỏi thân nội với cực âm lúc trước có 
mũu đen. Sau vải nhút thí nghiệm nà được phụ 
một lớp máu gì ° 


Nuưởi tủ đã xát định được lớn máu này là kim 
lui đồng, Hiện tượng đồng tách khói dưng địch 
muối đẳng khí có dòng điện chạy qua chưng 1ö 
dong điền có tác đựng hoá học s 


64 


Hình 232 


Hình 233 


Kết luun 

Dòng điện đi qua dung địch muỗi 
đồng lảm cho thỏi than nổi với 
cực äm được nhụ một lửn . 
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II - Tác dụng sinh li 

mg Nếu sơ ý để cho đông điện đi qua cơ thể người thì dòng điện sẽ làm các cơ co giật, 
có thể lảm tim ngừng đặp. ngạt thở vả thân kinh bị tế liệt. Đó là tác đụng sinh ï của 
đông điện, 


Dòng điện có thẻ gây nguy hiểm tới tính mạng con người. Phải hết sức thận trọng khi 
dùng điện, nhất là với mạng điện ở gia đỉnh. Tuy vậy, trong y học người ta có thể ứng 
dụng tác dụng sinh lí của dòng điện thích hợp để chữa một số bệnh. 


W -: Vẻ vtildng 


« GH Vật nào dưới đây có tác dụng từ? — v ED Dòng điện không có tác dụng nào 


_ đưởi đây ? 
A. Một mịn củn mới đặt rẻng trên bản ; k 


B. Một manh nilỗng đã được cọ xát mạnh; — Â: Lâm tế liệt thần kinh : 
C. Một cuộn dây dẫn đang có đông điện B. Làm quay kim nam chảm ; 


chạy qua ; C. Làm nóng đây dẫn ; 

D. Một đoạn băng dinh. D. Hút các vụn giấy. 

.. “. (3 * + k6 SẤPC vị Rị 

xử j Hà (/7NMPC HH ` HỈU GRhụ ' tl, p..ÊE 


'+ PFMH/MN £ 


-* 4#} 2M. 

Tác dụng hoa học của đóng điện là cơ sơ của việc mạ điện như mạ đẳng, mạ vàng. 
mạ thiếc, mạ kên (niken}... để chẳng øì, làm đẹp. Chẳng hạn để mạ kén vỏ đẻn nin 
bảng kim loại, cẩn phải nổi vỏ đẻn pin với cực âm. nổi tấm kến với cực dương của 
nguồn điện rỗi nhúng võ đẻn pin và tấm kến vào dụng dịch muối kên. Sau đó cho 
dòng điện đi qua dung dịch nảy một thời gian, sẽ có một lớn kến phủ trên vô đẻn pin. 


h5 
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Bài 2á cườNG pộ pòNG ĐIỆN 


Dòng điện có thể gãy ra các tác dụng khác nhau. Mỗi tác dụng này có thể mạnh, 
yếu khắc nhau tuỷ thuộc vào cường độ dòng điện. 


| - Cưỡng độ dòng điện 
l. CHuM vựt FẨN Hư HH cHữ 0Á! ì ñEH thỉnh “+ Ìì 
Nhận hiết dụng cụ đo có tên gọi là aimnpe kẻ 
vũ so sánh só chỉ của amje kể khi đến sảng 
trạnh vá sắng véu. 
Nhn vết + Với một bóng đến nhất định. khi 
đến sảng cảng... thì số chỉ cua ampe kế 
cúnu 
È, Chú (Ñứ si Mtự điện 
a] Số chị cua ñItpe kế cho biết mức đồ mạnh. 
yêu cua đong điện và là giá Irị cua cường đó 
dùng điện. C ướng độ dòng điện được kỉ hiệu 
hãng chữ Ì 
bị Đơn vị đó cương độ dòng điện là am. kì 
hiệu lú Á. 
Hẻ đo đong điện có cươnt đọ nÌo, người ti 
đùng đơn vị mỉliampe, kí hiệu là mÀ : == 


ll- Ampe kế 

Ampe kệ (¿ tnu CH dùng Ít rÍa rưởng (tín 
đằng chien. 
Fim hen samne kẻ 
m BH ai Trên mặt ampne kẻ có thí chữ 
xo đủ Hình théa đơn vị n2] hoặc tk (sủ da 
tinh theo tư xị millanmpe 1. Hãy ghì gian hạn đa 
(HỨA và độ chúa nho nhất (DCNN) cua ampe 
kể œ hình 34 2a xá hình 34 3h xao bàng l. 


_. 


lmAÄ = ñ0.MI1A : 


Hình Z4 ï 


lÁ = lIiWMìmA. 
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hì Hãy chú biết ampne kẻ náo tron hình 33.2 
dune kim chỉ thị xà ammpne kẻ nâu hiện sú 

c} Ở các chốt nội đây đản cua ánipe kẻ vò nhí 
tú" p1 * xem hình 23.31. 


đ) Nhận biết chút điều chỉnh kim cua me kẻ 


được trang hị chó nhằm em 


lll - Đo cường độ dỏng điện 

I. Hày vẻ sơ đồ cho mạch diện hình 34.3, trong 
đủ ampe kẻ được kị hiểu là Á= 

3, Dựa vào bang J. hãy chà biết amne kế 
cua nhún em có thẻ dùng để đủ cương độ 


dòng điện qui đụng vụ nào, 


Bảng 2. 


Bỏng đèn bưt thử điện. 
Đen đổi phat quang 


£ 
3 Bóng đến dây tốc 
(Đen gen hoặc đến se ray TƯ DA  TÀ 


_ Qui điện 


Từ ñ D01mA W% 3mA 
Từ 1rruà tá XimA 


Tự D,5A từ 1Á 
Từ 3^ lẻ 5A 


À1. XMiác mạch điện như hình 24 3š Irone đó cần 

E 
phái mắc chỉi [~) cua impe kế với cực đương 
% ư rì ă  k- 4 . : 
cua nguún điển. (z6 v - khôn được mc luu 
chưM cua am kẻ Trực tiên xúo hơn cực cua IưuLlon 
tiện đẻ tránh lắm hong ampne kẻ và nguờn điện] 
4. Kiểm tra hoậc điều chính đẻ kim cua ainpe 
kẻ chị đúng vạch xủ ñ 


Ã,  Ehmw củng tắc, đơi cho kim cục am kẻ đứng 
vớn. LXất mắt đẻ kim chế khuất anh cua nà trong 
unmw, đực vũ ghì gi trị cua cường độ dong diện : 
lị -...... ^A. Quam sử đủ sàng cưa đến, 

6. Sau đó dụng nguồn điện gốm hài pín 
trắc liên tiếp và tiến hành tương tự. Đọc và 
thí piá trỊ cua cưỡng độ dong điện : 

ly ...,.. A. Quan s1 đọ xinh cua đến, =- 


= 


hình 24 2 


Hình 24 3 


m EH héu nhắn xét vẻ mới liên hệ 
giữa độ xảng của đến vũ cướng đo 
đóng điện qua đèn : [Xùng điện chạy 
qui đến có cường đó cảng 

thi đen cảng 


«gi 
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IV - Vận dụng 


x EI [ii đứm vị cho các giả trị sau đáy : 


110.LTã5A =..... mÀ, cl¡ I25nA = , . À. 
b)0.3158AÁ =.. .. mA. ) "XÍhnA c..ằ«c T8: 


M Có bỏn ampe kể với giới hạn đo như sau : 
l) 3mA : 212UmA : 3J 350mA, 43A. 


Hãy cho biết ampne kẻ nào đã cho là phú hợp nhất để đơ môi cường đó dong 
điện sau đây : 


ñ} L%mA ; hịU,L5A : v} Ì,¿A. 


# E1 Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24,4 được mắc đúng, vì sau ? 


ñ| 
kh TM li. rã Ñ: Ẹ F "nu I1" LỆ j P.8. lá M31 ' h ¡m1 ¡ Ặ rI lì f k“) ¡Ì FỊ 
LÝ „Lá LAI ¿ th | J Ỉ : 
& "{ 


kem 


® Dư vị cua cường độ dùng điện được đặt théa tên nhà hấu học nưười Phản Am 
(Andrẻ Mlairne Ampẻrc, | 775 - |830J. 

® Với done điện cường độ LA chạy qua dảy dẫn kim loại thì có 6.25 1t tí ¿lectrôn 
dịch chuyên qua tiết diện nưàng của đây dân đỏ trong Ì giấy. 

ø Môi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thưởng nếu đóng điện chạy qua tù có cường 
độ định mức. Quả mức đó sẻ làm hong dụng cụ {vì dụ đầy tóc bảng đến sẽ bị đứt). 
® Đóng hỏ da nâng là dụng cụ đo điện với nhiều chức nắng, có loại đừng kim chỉ, 
có loại liện số. Dốồng hồ đa nẵng loại đơn giản nhất củ thể dùng đẻ đủ cường độ dòng 
điện. hiệu điện thể và điện trở. Với mỗi chức năng đều có nhiều thang do (giới hạn 
đủ] khác nhau để lựa chọn cho nhủ hợp với véêu cấu đo. 
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Bài 5 mitU piệN THẾ: 


- Nam : Ông bản cho chảu mới chiếc pịn ! 
- Người bán hàng : Châu cắn pịín tròn hay 
pín vuông Loại mấy vỏn 7 

Vậy vôn là gi ? 


I - Hiệu điện thê 
"Nưuim điện tạo ra giữa ha cực cua nữ mi 
tướu tiên tÌn: 
Hiệu điện thẻ được Kì liệu bằng chứ L 
[mm vị đo hiểu điển thẻ li vụn. kí hiệu li V 
Đm vừi các hiệu điện thẻ nhú hoặc lớm, 
nưươi ta còn dụng đơn xì nứlivún (m1) hoặc 
kilox on (kÝV ) 


HìmH £5 1 


lmW_  t1IMl|YV : 
IkX I[M1UIX. 


m EÑ Trẻn môi nguồn điện có phí giả trị hiệu 
điện thể piữa hai cực cua nó khi chưa mắc vào 
mạch. Hãy ghi cức gia trị nay cho cúc nuuũn 
điện dưới đây : 


s Pin tròn :, ,v' 
ø ^XCqUY CUñ Xử Hy :..... Vị 
s (nữa hán lô cua ô lày điện Irong nhà :.....V 
Hinh z5 2 

lÌ- Vôn kê 

Vún ké là dụng cụ dùng đẻ do liệu điện thẻ. 
m BH 1 im túc con Lc — I. Trên mặt vún kẻ có phí chữ V. 
Bảng 1 Hãy nhận biết kì liệu này ở cúc 


+. Trong các vớn kẻ ữ hình *Š.2, vún 


———=- = —— =1 văn kẻ tron hình 3S,7a. b. 
Vòn kế | GHĐ | ĐCNN k b | 
tự 


Hình 25 +a V ' XIƯỢNG: : Xóa, S516) T652 AE 
kẻ nao đụng kim, vòn kẻ mau hiện so ” 
Himhn 235 ?h V ự ` ¿ ŒG 
L Ä, Hãy ghì đầy đủ vào bang Í 


6| 
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4. Ở các chút nói đây dân cua vốn kể có phì 
đâu gỉ ” ¡xem hình 25.3), 

Š, Hãy nhắn biết chốt điều chính kim cua vốn 
kế má nhóm em có. 


II - Đo hiệu điện thế gqiưa hai cực cua 
nguön điện khi mạch hơ 


[. Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 3Š. 3. trung 
đủ vốn kể có kí hiệu lì =V}., 


3, Kiếm trà xem vốn kế của nhóm em có giới 
hạn do lä bao nhiều, củ nhủ hựp đẻ đu hiệu 
điện thể 6V hay khuông 3 Hình ¿5.3 


3. Kiêm tra hoặc diễu chính đẻ kim vỏn kế chị 
dùng vạch xo lÌ và miậuc thạch điện như 
Hình 3Š.5 với các nìn củn mi Lưu ý xem 
trone hình về chốt đương (*>) của vốn kế được 
mắc xửi cực nảuo cưa nguồn điện vá chói ẩm 
(—] của văn kẻ được mắc với cực nảo. 


4. Công tắc bị ngất và mạch hơ. Đọc và phi số 
chị của văn kế vào bang 2 đối với nín Í. 


Š. Thay pin Ì hằng pin 2 và lắm trươme tự như trên. 


ø EH Từ bảng 2, số sánh số vón ghi trên vớ pìn 
với số chỉ của văn kẻ và rút ra kết luận. 


IV - Vẫn dụng ỷ——} —— 


x EH Đài đứm vị chủ các pìa trị sau đây : 


u}2.5V=..... mÝ 
bì6kV...... V: TNNNNNG.S%=-<ưưwợnn 
.ẳ 'V = .*x*. F man L 
vì IIX ”-" kX ề TNG đ 
d) I200mV =.....V, - “b 

Sẽ V +», 
w E Quan sát mặt số cua một dụng cụ đo ẢNNG ' .ỉ | 
điện được vẻ trên hình 35 4 và cho biết : _  —_ U >7 li — 

Hình 454 


7?ũ 
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a) Dụng cụ này có lên gọi là gì ? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó 2 


b} Giới hạn đo vả độ chía nhỏ nhất của đụng cụ. 
£) Kim cua dụng cụ ở vị trí (Í) chỉ tá trị bao nhiều 2 
dì Kim của dụng cụt ứ vị trí (3} clh giá trị bao nhiều 2 


v ED Có ba nguồn điện với số vốn ghi trên vỏ lẩn lượt là : 


a) 15V ;: hì6V; c) 12V. 


và có ba văn kế với giới hạn đo lần lượi là : 


I)20V ; 2)5V;: 310V. 


Hãy cho biết dùng vốn kể náo là nhủ hợp nhất để đo hiệu điện thể giữa hai cực của 


mỗi nguồn điện đã cho. 


tui sĩ] *1,* ,xUjŸ. +5 : 
s> !]Ị “thối! fÂuwt tt? ch: ;Í> 
s* tẠỀ p8 2IEA 


dị 


Ân xz tt “ƯCI Đá! 


F. 


+ : 


® Dơn vị của hiệu điện thể được đặt theo tên nhà vật lí học người I-ta-lia là Vôn-ta 


( Alessandro Volta 1745=1827]. 


ø Nếu trên mặt vỏn kế hoặc trên thang đo có ghi chữ V thì số đo cua vỏn kế đó được 


tỉnh theo đơn vị vỏn, nếu ehi chữ mỹV thì tính theo đơn vị milivôn, 


® Ở đồng hồ đo điện đa năng vả ở một số vốn kế có cấu tạo nhiều thang đo có các giới 
hạn đo khác nhau. Khi chưa thê tưrức lượng được giả trị hiệu điện thể cần đo, đê tránh 
hư hỏng có thể xảy ra cho vốn kể, thoạt đấu cắn sử dụng thang đo có giới hạn đo lớn 
nhất. Bằng cách đó, xác định sơ bộ giá trị hiệu điện thể cần đo, rồi căn cứ vào giả trị 


sứ bộ này mã chọn thang cho phù hợp. 
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Bài 26 mu oieN THỂ GIUA HAI ĐÁU DỤNG CỤ DỤNG ĐIỆN 


Trên các bóng đèn cũng như trên các dụng cụ dùng điện đếu có ghi số vôn, chẳng 
hạn bóng đèn 25V ; 12V hay 220V. Liệu các số vôn này có ý nghĩa giống như 


ÿ nghĩa của số vỏn được ghi trên các nguồn điện không ? 


I ‹ Hiệu điện thế giữa hai đầu bỏng den 

|. Hime lên chu clfựC HHĂ túi! mạn Ít điên 
FÌM nghNem ƒ - Nội văn kẻ với hai đầu bảng 
đn như hình 36.1. 

" Chiản xát xó chỉ cua vốn kế. Nếu nhận 
xét vẻ hiệu điện thể tniữa hai đầu bỏng đèn khi 
chưa mắc vào mạch, 


3, Hưng điên dược nhắc tàu muach hiên 

Tim nghưệm Ð - Sư dụng atnne kế và vốn kế có 
tiưi hạn đo nhủ hợp. mắc mạch điện như xử đồ 
hình 36.2. Irane đó lưu ý : 


Mắc chốt dương {~| cua ae kế và cua vốn 
kẻ vẻ phia cực đương (* | của nguồn điện ; 

Hai chút cua vấn kể được trắc trực tiếp vảo 
hai đấu bỏng đến, 


¡ EH Đọc và chí số chỉ cua amipe kể. cua văn 
kẻ khi ngắi và khi đông công tắc vào bang |. 


12 


Hinh 26. 7 


Hình ?ñ 2? 
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Tiên hành thi nghiệm tương tự với nguồn 
điện hai pí. 


« œ Từ kết qua thí nghiệm Í vú 3 trên đây, 
lv viết đấy dụ các cầu sau : 
Khi hiệu điện thể giữa hai đấu bóng đến bảng 
khủng thị... dòng điện chạy quui bỏng đen, 
Khi hiệu điện thể giữa hai đấu bỏng đến cảng 


„.„ thì dàng điện chạy qua bông đến có cưửng 
độ cảng ,. 


mã Sò vốn phí trên mỗi dụng cụ dùng điện là 
giả trị hiệu điện thể định mức. Mỗi dụng cụ 
điện sẽ hoại động hình thương khi được sự 
dụng đung với hiệu điện thẻ định mức cua 
nó. *éu quả mức đó thì dụng cụ điện sẽ 
hung, chẳng hạn dây tóc hong đến sẽ bị đứi, 
w EU vViỏt bóng đến có phi 25V, Hi có thể 
mắc đến này vào hiệu điện thể là hao nhiều để 
nủ không bị hong ” 


lI - Sự tương tự giữa hiệu điện thể và sự 
ø EH Hãy quan sát các hình 36.3 và b để tìm 
hiểu sự tượng tự piữa một số bộ nhắn trùng các 
hình nảy. Từ đủ tim từ, cụm tử thích hợp cho 
trong ngoặc (hiệu điện thể. nguồn điện, chênh 
lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điện 
váo chỗ trồng trong cúc cầu sau:  ===== 


Hinh ?5 3 
ñ) Khi có sự...... giữa hút điểm A 
vã Bthicó..... chảy tử À đến B. 
b) Khi có....... giữa lai đầu bóng 
đen thị có..... chạy qua hỏng đến. 
c} Máy bơm nước tạo ra sự... 
tượng tự như... tạñrũ..... 
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IÍI - Vận: thung 


w EỞ [rong những trường hợn nào dưới đây 


củ hiệu điện thể bẳng không (không có hiệu 
điện thẻ | ” 

A. Giữa hai đấu bỏng đén điện đang sáng . 
Chữa hú cực của pìn còn THƠI ; 

(`. Giữa hai đầu của hỏng đến pín được tháo 
rửi khơi đẻn pm : 


D. Giữa húi cực của acquv đang thấp sáng 
đếi của xế THAY. 


y [4* Chủ mạch điện có sơ đồ như hình 36.4. 
Hiết rằng khi công tặc động thì đến sáng, Hi 
khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu 
điện thẻ (khúc không] ? 

^. Ciiữa hai điểm Á vá HH. 

lB. CHửa hai điểm E và C : 

C. Ciiữa luan điểm D và E : 

D. thiữa hai điểm Á và ÙÔ, 


x EH * Võn kẻ trong sơ đỏ nào trong hình 36,5 
cá số chỉ khúc không ” 
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% :1!:0 1? 1CÌ) (ẤP! h.(l, (1E (ỤU, TH, tgUẾt vat T0 TỚI ng LẰh. l7 F L MIƯ 
UUỮNG (iiáiW KH aei Địlá¿} vVÑ¿:: n2. 
œ `. HUỊ" ONG 6. (271*.' lÍH, Hiện, ,TfỢWa “hi tam: 9 
hệ TH HT VÍCM?! cứ!" 1n cHH NÀNG (N:(C c1MW., chỉ c 
#& 5Š 1UƯIMI CU PP THỦY GIAN 11 tt: Chì Eí:t Hàu tế The 2x oi. 


1 b4 Hà +, L š l„. : #Hi 
®„ ï š ta P d :0 tụ h 


Pg rã #r¬.^ lị ˆ MÃ Sun ml 
k= TẾ [ý lỆt =1 ƒ "I2 t3XcẻY? 


ø Về nguyễn tắc, cần phải sử dụng hiệu điện thể định mức đã quy định cho mỗi dụng 
cụ điện. 

® Tuy nhiền. các dụng cụ đết nóng hằng điện (như bóng đến đây tóc. bếp điện, bản 
là...) vẫn có thể hoạt động (đưới mức bình thường) với hiệu điện thể nhỏ hơn hiệu 
điện thể định mức. 

® Nhưng cần đặc biệt lưu ý rằng. nếu sử dụng hiệu điện thể nho hơn hiệu điện thể 
định mức cho các động cơ điện (như quạt điện, máy bơm nước. tủ lạnh ...) và các 
thiết bị điện tử (như rađiô, tivi, máy vị tính ...) thí có thể gây hư hỏng cho các dụng 
cụ và thiết bị điện này. Đối với các thiết bị điện này, người ta thưởng đúng một dụng 
cụ gọi là “ổn áp” có tác dụng điều chỉnh đề luôn có hiệu điện thể bảng hiểu điển thẻ 


1 


hftp://tieulun.hopto.org 


THÚC HANH : ĐO CUONG ĐÔ DOÔNG ĐIỆN VÀ HIẾU 
ĐIỆN THÊ ĐÔI VỚI ĐOAN MACH NÓI TIẾP 


Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp ? 


I - Chuan hị 


Một nguồn điện 1V hoặc 6V, 

Hai hàng đên nìn như nhau. 

Một ampe kế hoặc milampe kế có giới 
hạn đu tư Ú,%A trợ lén và có độ chúa nho 
nhát là (01A. 

Một vỏn kẻ có giới hạn đo là 6V vả có độ 
chia nho nhất lá (1V. 

Một công tắc, 


II - Noi dụng thực hạnh 


l. Äfch' mài riến húi lung đến 
Quán xát hình 37, la và 237. Lb để nhận biết hai 
bàng đến được mắc nói tiếp. 


s EH Hãy chủ hiết trong mạch điện này, ampe 
kể và công lắc được mắc như thể nào với các 
bộ phận khác. 


w EH Hãy mắc mạch điện theo hình 27. la vả 
về sơ để mạch điện này vàn bạn bảo cáo. 


È, Đa cường dịi dòng điện đổi vửi (hvH 
mục nửi Hiếp 

äI Hóng công tắc chủ mạch điện vừa mắc, đọc 
vủ ghi số chỉ Í¡ của amne kể vào hàng | của 
bạn bảo củu. 

b} Lẫn lượt mức amtpe kế vào cúc vị trí 2 và 3 
thinh 37.la), ghi các số chỉ la, Í¡ tương ứng 
cua ampne kế vào bang | của bạn bảo cáo. 


Th 


- Bay đoạn dãy đẳn bằng đồng củ 
vũ cách điện. môi đoạn dải 
khoang 30cm. 

- Chuãn bị bảo củo : Chép sẵn các 
nội dung của tấu báo cáo đã cho ở 
cuỗi hải rũ giáy. 


Hình 27 †a 
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“ [luan 1Ìrimnh nhận xét 3.¿1 tran hạn húa cáo 


‹1, (vi NICN chÈn th dÚI VrM thu HN HƠI HỊPH 


tì) Mẫu xôn kẻ vào hài điểm Ì và 2 như xứ đo 
4 TT tụ 5 : , š ` + 

tình C72 cua mạch điện đã có, trang đỏ cắn li 

ý chút ( ~] cua vốn kế đưực mắc vao điểm Ì. 


Dục và nhì giá trị LÍ¡s cua hiệu điện thẻ tiữu 
hai địu dến Ì váăo bang 2 của hạn báu cáo, 


hJ Lắn lượt lãm như Irên khi mắc văn kẻ vào 
hịn điểm 3, 3 và vúo han điểm |. 3. Ghì các 


5 


bang 2 cua bạn bảo cáo 


eia trị L/+y và Ly cua các hiệu điện thẻ vào 


œEH Hoàn thành nhận xét 1.c) trong bán 
búa cáo, 


Hỉmh Z7 1b 


Hmh d7 ¿ 


T7 
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II - Mẫu báo cáo 


THỤC HANH : ĐỘ CƯỜNG ĐỘ DÖNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THÊ 
ĐỐI VỚI ĐOAN MACH NÓI TIẾP 
HN Nhu gu G1107414 10282) 2y syy b0 pmo00B14824v01X708 


|. Điển từ thích hơn vàn chủ trông : 
a) Đo cưởng độ đóng điện bằng .. 


Đơm vị của cường độ dòng điện là...... . ki hiệu là . 

Mác..... ampe kẻ vau doan múch sáo 'chn chối (+ ủi: ampe kế được rắc vẻ phíu 
b) Đo hiệu điện thể bằng ..... 

Đơn vị của hiệu điện thể là..... „ ki hiệu là..... 


Mắc 2 chốt cua vốn kế...... vo hai điểm của mạch đẻ đo hiệu điện thể giưa hai 
điểm đo, sao cho chói (+) cua nà được nổi về nhíu cực... cuu nưuôn điện 

2 Đa cường độ dàng điện dói với doan mạch nổi tiền 
an) Về sứ đồ cho mạch điện hình 27, la váo khung dưới đây - 


bị Kết quả đo : Sơ đồ rmrach: điện 


c) Nhân xét : 
A01 077000009 tu xá . tui các vì lếr khám nhà 
cu tich : lị.. suIÊN sa san lạ. 


3. Địn hiện chến thê chất trên cha mi h nai tịcp 
a) Vẻ sơ đó mạch điện tương tự hình 37 2 vúo khung dưới đầy, trong đồ vốn kế được 
mắc để đo hiệu điện thể pmữa hai đầu đến Ð,. 
hì Kết quá đo : Šn dỗ mạch diễn 
Bảng ‡ 


cÌ Nhận xét - 
Đúi với đuan nech gúm le đến miắc múi tiếp, hiệu điện the mà hai đan đoan 
mạch hông........ sức liệu điệu thí trên BI 0P: Kgg-««- -) .- Lan, 
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Bài28 THUC HÀNH : ĐO HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ CƯỜNG ĐỘ 
DÒNG ĐIỆN ĐỐI VỚI ĐOAN MẠCH SONG SONG 


Hiệu điện thế và cường độ dòng điện có đặc điểm gỉ trong đoạn mạch song song ? 


| - Chuẩn bị 
Mót nguồn điện 3V : 
Hát hông đến pịn như nhàu : 
Môội vốn kẻ có giới hạn đo là 6V và co độ - Chín đoạn dãy đẫn hằng đồng 
chía nho nhất lá 01M : cô vỏ cách điện, mỗi đoạn di 
Mật ¿1n fe kế | Rec tmtliiittpl kẻico tấn hạnt - khoang 30cm, 
từ I,ŠA trư lên và có đò chía nho nhấn là ĐINH A: P 


lE ( hén xẵn rũ giấy các nói dung 
Mai cảng tắc : 


cua triệu báo cấu đã cho ơ cuủối Bái. 


II - Nội dưng thưc hanh 


|, HA sH# vẽ lx lhrtU dl CN 
ø BE (hiún sát hình 3X la và 3S 1b dẻ nhận 
hiểt húi hàng đến được thắc xong sang : 

Ha điểm nứo là hại điểm nói chủng của cúc 
hong đến ” 

[xiạn trách nội này đến vớt Iuụ điểm chúng lá 
mạch nè, [3ì là nhữma mạch rẻ nào ˆ" 

Bhuận nàch nội hai điểm chúng vữa nguồn điện 
ki mạch chính. Hãy chà biết đâu lá mạch chính: 3 
vw E1] Hãy mắc mạch điện nh hình 3Ä.1a. 
- Đông củnh tắc, quan sắt độ sang các đèn. 

Tháo một bàng đến, đồng công tắc. Quan xát 

độ san bón đến củn lại và tiêu nhận xét về đỏ 
xi Của Thì sử với trước đo. 


322. liếm (HH thẻ thN tr chữ tk ÍL wing sìng 


ä} Mắt vốn kẻ vúa hai điểm T và 3 trong nách diện 
hình 38. la xá xẻ «rdo nạch điện vẽ lim hào cao, Hừnh 2B †a 
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M Hãy cho biết vốn kế được mắc nhật thẻ 


1t X1 đn Í ví đẹn - 

Dong công tắc. đục và nhí số chỉ L¡š cua 
văn kẻ vào hanh | cua hạn bảo của 
lị lam tiếng tự đe đơ hiệu điện thẻ ĐÍị, 
va XU N: 
£ Hoàn tranh nhận xút 1. c vua bái bao cáo, 


A, 22 ciưữn chỉ dàn chHÈN thủ tới: dhoan 
NHÍ AiMiU xiNU 

a) Mắc ampne kế nối tiến với đến | như sơ đồ 
hình 3R.2, Dòng củng tặc, đọc và phí gia trị ĩ 
cua cưởng độ dàng điện quai mạch rẻ này vào 
bang 3 cua hạn bảo cao, 

hị l.am tướng tự đề đo cường đọ là cua đúng 
điện qua mạch rẻ nổi với đến 2, 

¿} Lm tương tr để đo cường đụ Ì cúi dong 
điện qua mạch chỉnh. 


ø EH lluän thành niưm xét 1. hị cúi ham hẳn cáo. 


nỤ 


Hình ¿B 11 


Hình ?8” 
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T. 


| | 

Họ và LÊN : :.‹........ Efiidayiibtzraitet8Gioissueng Eskitblaicg13ãeoiifttsrsstesradkd!EADTEeinsoosauiesg 
- Điện từ hay cụm PHí thích hợp vào chủ mông : 

ä] Văn kẻ được dùng đẻ đo... giữa hai điểm. 

hị Chi {+} cua văn kẻ được mắặu vẻ phía cực... cua nguồn diện. 


c] Amine kẻ dùnu để đa..... 

dị Mắc ,...... ampc kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (~] của nó được mắc vẻ 
phút cực... ..... cua nguũn điện. 

Hu hiểu tHÊN thẺ đổi tửi (hhĂN rHÍN ẤT xiMHg v1 

ä] Vẽ vào khung dưới đầy sơ đó mạch điện tương tự hình 38.la. trong đó có 
thêm vủn kế được mắc với hai đầu bỏng đẻn 3, 


hị Kết qua đo : 


Bảng 1 Sa đỗ mạch điện 
Viltirnle Ha điểm Haiđểm - Hai đểm 
vn kế 1và2 3 vã 4 MA và NM 
Hiểu đun bả _ DHÁc. vua 
thế Llạa Uaa CN 


¿} hhảắn xét : 
Hiệu điện the giữa hai đâu các đến mác song song là... và... hiệu 
điện the giữa hai điểm nói chưng : +... Llaa..... Lam. 


; EM! (CN cÍụ chứng cÍ CN thú VN tím HHN TH XI xiự 


a) Kết quả đo : 


Bảng Z 
Vị trí mắc ampne hệ Cướng đồ dàng điện 
Mach rễ Í lạ = 
Machi rễ 7 lx=z 
Mạch chinh L 4 


hị hhản xét : 


Cường đủ dùng diện nutch chính hàng..... các cường đó dong điện 
nuwhrẻ:Ï.....la..... lạ, 


RỊ 
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Bài 2Ö Ax ToAnN <Hi sU DỤNG DIÈN 


Cuộc sống có điện thật Ích lợi, thuận tiện và văn minh. Nhưng nếu sử dụng điện 
không an toàn thì điện có thể gãy thiệt hại như chảy. nổ và nguy hiểm tới tính 
mạng con người. Vậy sử dụng điện như thế nào là an toàn 7 


\. 2vrự diện cừỉ Phẻ (Í[ qiaư rrf th Hit" 

hhứ lại thí nhe xử bút thư điện ở bái 2Š. 
+ EÍÏ Tay cảm bút thư điển phát như thê nâu 
thi bong đến cua búi thư điện sang 2 

[ăn mạch điện với mà hình “nưười điện” 
(là Í vật đẳn điện! như hình 29.1. một đầu cúi 
bong đến pịn nói vửi người điện, đầu kia cua 
đến ở nhía sau người điện được nội vào chốt T, 

Động công lắc, cham đầu 2 vào bất cứ chủ 
nào cua “người điện” và quam sút hông đén 
Nhụm vết : Viết đầy dụ cầu dười đây : 


Hình ¿3 1 


5 “" : “ - 1~ : tr 4 o6 
Cứ thể nuướn lì một vật đạn điện, Lông điện 
ca th... cứ thẻ người, kÌi nưướn tá chúm vào 
ttrich điện tì... vI 11 nắo cua cứ thẻ, 


3, Gí ÍNkm ng HH (hW tới dòng diện ch 
(A3 tế tụ rời 
khứ lại tặc dụng xinh LÍ cua dòng điện, Dạng điện có cương đủ trên 15m Ã 
Tim hiểu mức độ túc dụng vá giới hạn nguy — ỞU qua ngực gáy tồn thường HH, 
hiểm cua dòng điện đổi vừi cứ thẻ người cho 


[Dòng điện củ cường độ từ 7m 
đdười đả» 


trư lên đi qua cơ thể nuướ, lương 

Dũng điện có cường độ trên IhnA dị qua ứng với hiệu điện thể từ 40V trở 
nưướn lắm cơ cơ rất mạnh, không thẻ duối tạy — lên đặt lên cơ thể người sẻ làm tim 
khứi dày điện khi chạm nhai. ====——e ngừng đạp. 
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lÍ - Hiên tượng đoan rnncn và tác dụng 
Cua CäUI CÍi: 


|. em tưng chu tạch (Huân nuụch] 


u1 Quan sắt thí nghiệm: củi tiáo viên với mạch 
điện có xứ đồ như hình 39 3. KÌi gio xiên đúng 
tông tắc. đọc và phí số chỉ của am kể ly 


hị CHảo xiên lâm đoàn tiạch bàng cách nói hai 
đấu A.l3 cua bông đèn bằng một dây dẫn Sau 
đó giáo xiên động củng tắc, quan sắt họng đen, 
đục và ghỉ số chì cua ampne kế l› = 
& EH So sánh [ị với Ïs và néu nhậu vẻ: : Khi 
hị đoán mìạch, dàng điện trong mạch có 
tường đủ 

Hủy nẻu cúc túc lại của hiện tượng 
đuan nuch. 


3, Tá thung cuu rau š hí 

Nhà lựi những hiển biết té cầu CÌÍ dĩ lun: tỉ 
lim 5Ã vả cr hài 33. 
# [Íl Quan sát sơ để mạch điện hình +,ả và 
cho biết có hiện tượng øÌ xúy ra với cầu chỉ 
khi đoan mạch. 


Si Quan xát cúc cầu chỉ trong hình 19,4 

hoặc cúc cấu chỉ thật. lầy chu biết ý nghĩa số 

amipe ghí trên môi cầu chỉ, 

= II Xem lại bang cương độ dòng điện 

Œ hải 34, cho biết nên dùng cấu chỉ ghi 

hao nhiều ampe cho mạch điện thấp sảng 

búng đèn 

HÍ - Ca thuy tác an toam khi sự dụng thiên 
Dưới đảv là một số quy lắc an toàn khi sự 

dụng điện. 

1. Chị làm thí nghiệm với các nguồn điện có 

hiệu điện thể dưới 40V. 


" "- # _ 5 # , š 8 
3, Phái xứ dụng các đây dân có vỏ bọc cách điện. 
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3. Mạch điện dân dụng góm hai dây dân là dây “nóng” vả đây “nguội”. Ciiữn chúng 
có hiệu điện thế 320V và dây nguội được nói với đất ứ trạm phải điện. Vị thể giữa 
đẩy nóng vú cơ thẻ người chạm đi có hiệu điện thể 320V và là nguy hiểm với cứ thẻ 
người. Không được tự nình chậm vo mạng điện dân dụng và các thiết hị điện nếu 
chưa hiết rò củch xư dụng 

4. Klu có người bị điện giật thi không được chạm vận người đó mà cần nhai tìm cách 
nưảt ngay công tắc điện xã gọi người cấp cứu. 

v EỠ Hlẫy viết miột cầu chà hiết có gí không an toàn điện và cách khắc nhục cho mỗi 
hình 295 a,bvác 


4) bị Cj Hình 29 5 


® CO i8 ngUỜI là tội vật dan điện. Đang điện với cương đó 70m Ä 
£ñ\ đ' qua cớ (hế HgƯới hoặc lâm: việc vơi hiệu điẹn thẻ 40V tro 
lên I8 nguy hiếm với cố thế ngƯOi 
® Cñt/ CHỈ ltL/ đồng nggầi rrach khí đícrig ft cn ctrrdng tÍo táng qua mức 
đặc tiết RHÍ đoạn rách 


®&_ Phải thực hien cac quy tác an fẲtaan Khi sự dụng tien 


Có thế em chưa biệt 


( mạch điện gia đình, để đâm bao an tuận điện, cầu chỉ và công tắc phai được mắc 
tín đầy "nông", Vị khi có sự có, ví dụ như bị đoan mạch. cầu chỉ đứt, dãy “nóng” tự 
đọng ngài nén không gây nguy hiểm nữa. 


s4 
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Bài 30 


TỒNG KẾT CHƯÓNG 3 : ĐIỆN H 


I - Tự kiem tra 
1. Đặt một cảu với các từ : cọ xát, nhiềm điện. 


+, Có những loại điện tích nào 2? Các điện tích loạt nảo thị hút nhau 3 Loại nào 
thi đây nhau ? 


3. Đặt cầu với các cụm từ : vặt nhiệm điện đương, vặt nhiễm điện ảm, nhận thêm 
clectrôn. mất bớt ¿lectrôn. 


4. Điển cụm tư thích hơn vào chó trông trong các cầu sau đây : 
ä} Dòng điện là dòng... có hướng. 


h) Dòng điện trong kim loại là dòng... có hướng. 


Š. Các vật hay vật liệu nào sau đây là đản điện ở điều kiện bình thường : 


ä} Mảnh tön ; bì Đoạn dãy nhựa ; c} Mánh póltêHlen (nông) : 
dì Không khi : e) Đoạn dây đồng : f\ Mành sử. 


6. Kế lên nằm tác dụng chính của đóng điện. 


7. Hãy cho biết tên đơn vị của cưởng độ dòng điện vả tên dụng cụ dùng đẻ đo cường 
độ dòng điện. 


8. Đơn vị của hiệu điện thể là gì ? Đo hiệu điện thể bảng dụng cụ nảo ? 
9. Đặt một cầu với các cụm từ : hai cực của nguồn điện ; hiệu điện thể 


IÚ, Trong mạch điện gồm hai bóng đén mắc nối tiếp, cường độ dòng điện và hiệu 
điện thể có đặc điểm gi 2? 


I1. Trong mạch điện tồm hai bỏng đến mắc song song, hiệu điện thể và cường độ 
đông điện có đặc điểm gì 2 


12. Hãy nêu các quy tắc an toản khi sử dụng điện. 
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lI - Vận dụng 

1. Trong các cách sau đây, cách nào làm thước nhựa đẹt nhiệm điện ? 

A_ Bận nhẹ nhiều lắn thước nhựa xuống mặt quyền vỏ 

l1. Áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm. 

C. Chiếu ảnh sáng đến pm vào thước nhựn., 

[Cụ xát mạnh thước nhựa bảng miếng vái khỏ. 

3, Trang mi hình 3Œ | ä, b, c, d. ca hai vật À, B đều bị nhiệm điện vủ được treo bằng 
các sợi chị manh, Hãy eÌà đầu điện tích (+ hay =] cho vật chưa phí dấu. 


B A- 
Hinh 30 ! 

4. Có xát nunh nilong bằng một miếng len. cho rằng mánh nilòng bị nhiễm điện âm 

Khi đủ vật nào trong lai vật này nhận thêm ¿lectron, vật nào mắt bớt élccưnn 2 

4. Trong các sơ dó mụch điện lụình 3.2, sơ đồ nào có mũi tên chỉ đừng chiều quy 

ước cưai đông điện 7 


Hình 30.2 


Š. Trung bón thí nghiệm được bỏ trí như trong bình 30,3, thí nghiệm nào tương ứng 
với miạch điện kín và bảng đến sảng 
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6. Có năm nguồn điện loại |.šV : 3V ; 6V : 
UV ; 13V và hai bóng đến giống nhàu đều #hi 
3V. Cần mắc nội tiếp hai bỏng đến nảy vào 
ruột trong năm nguồn điện trên. Dũng nguồn 
điện náo là nhủ hơn nhất ” VỊ sảa ? 

†. Trone mạch điện có sơ đó như hình 350.4, 
biết xố chỉ của ampe kẻ A là 035A ; cua 
ampe kế A¿ là 0,13A. Số chì của ampne kể 
Ä+ là bao nhiều ? 


lII - Trỏ chơi õ chư (hình 30.5) 


Thu han ngang : 
[. Một trong hai cực cựa pịn, 
3. Quy tắc nhai thực hiện khi xử dụng điện, 
3. VáI chủ dòng điện đị qua. 
4. Một tác dụng cua dòng điện. 
Š Ì .ực kh: dụng pữa hai điện tịch củng ki. 
6. Một tác dụng cua đông điện. 
†?. Dung cụ cune căn động điện lâu đải. 
R. [lung cụ dùng để đo hiệu điện thể. 


Từ háng dọc là øí 2 


Hình 3ù ä 


Hình 30 5 
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